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PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG. Tháng 7 năm 2009. “Phân Tích Năng Lực Cạnh Trng Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam”

PHAM THI THUY DUONG. July 2009. “Analysising Capacity Competitiveness Of  Viet Nam Foreign Stock Commercial Trade Bank ”

Nội dung chính của khóa luận là đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam thông qua việc phâ tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng. Do hoạt động của ngân hàng gần giống như hoạt động của một công ty nên khi phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng, khóa luận vẫn sử dụng các yếu tố bên trong (quản trị, marketing, nguồn nhân lực, năng lực tài chính…)và các yếu tố bên ngoài (môi trường vĩ mô gồm môi trường kinh tế, môi trường văn hóa – xã hội, môi trường công nghệ…; môi trường vi mô gồm đối thủ cạnh tranh, khách hàng…). Đề tài đưa ra số liệu để so sánh hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietcombank so với các ngân hàng TMCP khác. Từ việc phân tích các yếu tố này, khóa luận đưa ra nhận xét và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Để kết quả phân tích đáng tin cậy, đề tài đã sử dụng các phương pháp như phương pháp so sánh, phương pháp phân tích ma trận IEF, EFE, SWOT, SPACE để có những nhận xét chính xác hơn về năng lực cạnh tranh của nhân ngân hàng đồng thời đưa ra được giải pháp phù hợp với thực trạng của ngân hàng.
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CHƯƠNG 1

MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong quá trình hội nhập mạnh mẽ với khu vực và toàn cầu. Hội nhập quốc tế đã và đang trở thành yêu cầu bức xúc, cấp thiết đối với mỗi quốc gia trong điều kiện xu thế toàn cầu hóa mọi hoạt động thương mại, dịch vụ. Hội nhập quốc tế mang lại những cơ hội to lớn nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự phát triển của ngân hàng Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng.

Ngân hàng có một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Đó là điều tiết và cung ứng tiền cho nền kinh tế, kích thích sản xuất, thu hút nguồn vốn nhỏ lẻ trong nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xã hội, cung cấp tài chính, tư vấn, môi giới các chủ thể …

Sự sụp đổ của ngân hàng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ đời sống kinh tế - chính trị - xã hội đất nước. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam gia nhập WTO  thì khó khăn này càng tăng lên cho các ngân hàng Việt Nam vì sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn do có sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài, phải tuân thủ những nguyên tắc chung, cụ thể là chấp nhận cho ngân hàng có 100% vốn vay nước ngoài được hưởng các quyền lợi như một ngân hàng nội địa. Chính điều này đã làm nảy lên một làn sóng cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng để tồn tại. 

Trong năm qua và trong thời gian tới khi cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới và tại Việt Nam xảy ra thì các hệ thống ngân hàng đã và đang làm như thế nào để đưa ngân hàng của mình vượt qua khó khăn này. Làm thế nào để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với những đối thủ cạnh tranh đầy tiềm lực và giàu kinh nghiệm đang là câu hỏi lớn đặt ra cho các doanh nghiệp nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng. Một câu trả lời khá đơn giản nhưng cũng không dễ thực hiện cho tất cả các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại Việt Nam dù là NHTM quốc doanh đến ngân hàng thương mại cổ phần, hay đơn vị sản xuất kinh doanh, đó là phải nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh, tăng cường hợp tác để có thể hội nhập thắng lợi.

Việc cạnh tranh giữa các ngân hàng không chỉ làm cho ngân hàng đó mạnh hơn mà nó còn giúp cho các ngân hàng hoàn thiện được hệ thống của mình hơn. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này các NHTM Việt Nam đã không ngừng cải tiến mọi hoạt động ngân hàng và đã thu được nhiều kết quả khả quan.

Mặt khác đề tài cũng muốn đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng để nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của ngân hàng để từ đó đề ra chiến lược cho ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả cạnh tranh của ngân hàng trong nền kinh tế hội nhập và phát triển.

Nhận thức được tầm quan trọng và tính thời gian của vấn đề, được sự đồng ý của ban chủ nhiệm khoa Kinh tế - Trường Đại Học Nông TP Hồ Chí Minh tôi xin chọn đề tài “PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM”.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh, qua đó đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể

Phân tích thực trạng hoạt động, kinh doanh của ngân hàng qua các năm 2006 – 2008. 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngân hàng và đánh giá, nhận xét của khách hàng đối với các dịch vụ của ngân hàng.

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

1.3.Phạm vi nghiên cứu

 
 Về không gian : Khóa luận chủ yếu tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng TPCP Ngoại Thương Việt Nam.
Về thời gian : Đề tài thực hiện dựa trên nguồn số liệu của ngân hàng TMCPNT Việt Nam từ năm 2006 – 2008.

1.4.Cấu trúc luận văn

Khóa luận gồm 5 chương: 

Chương 1. Đặt vấn đề: Nêu ra lý do chọn đề tài, các mục tiêu mà đề tài sẽ nghiên cứu; đồng thời nêu ra phạm vi nghiên cứu và cấu trúc luận văn.

Chương 2. Tổng quan: giới thiệu tổng quan về ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam; như quá trình hình thành,nguồn vốn, tình hình tổ chức nhân sự, nội dung hoạt động của ngân hàng, một số quy định trong cho vay của ngân hàng.

Chương 3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu: trình bày các khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các công cụ phân tích, các vấn đề có liên quan đến ngân hàng thương mại cổ phần như đặc điểm, vai trò, chức năng….và cuối cùng là các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để đạt các mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

Chương 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: đầu tiên đề tài sẽ khái quát về tình hình hoạt động của ngành Ngân hàng Ngoại thương trong năm 2008. Tiếp theo là tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương. Chương 4 còn nêu và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Đồng thời chương 4 sẽ trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Chương 5. Kết luận và kiến nghị: thông qua những kết quả được phân tích trong chương 4 để rút ra những kết luận, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

CHƯƠNG 2

TỔNG QUAN

2.1.Sơ lược về ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2.1.1.Giới thiệu chung.

NHNT Việt Nam được thành lập Ngày 01 tháng 04 năm 1963 theo Quyết định số 115/CP do Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1962 trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ương (nay là NHNN).

Ngày 21 tháng 09 năm 1996, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 286/QĐ-NH5 về việc thành lập lại NHNT theo mô hình Tổng công ty 90, 91 được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Trụ sở chính:

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-9343137

Fax: 84-4-8269067

Swift: BFTV VNVX.

2.1.2.Quá trình hình thành và phát triển.

Sau 46 năm hoạt động, Ngân hàng Ngoại Thương đã được phát triển thành một ngân hàng đa năng. Bên cạnh vị thế vững chắc trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn với nhiều khách hàng truyền thống là các tổng công ty và doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Ngoại thương đã xây xựng  thành công nền tảng phân phối rộng và đa dạng, tạo đà cho việc mở rộng hoạt động ngân hàng bán lẻ và phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và chất lương cao. Ngân hàng còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bất động sản, phát triển cơ sở hạ tầng v.v… thông qua các công ty con và công ty liên doanh.

Được xếp hạng là một trong 23 doanh nghiệp đặc biệt. Ngân hàng Ngoại thương luôn giữ vai trò chủ lực trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, với uy tín trong các lĩnh vực ngân hàng bán buôn, kinh doanh vốn, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Vietcombank đã tập trung áp dụng phương thức quản trị ngân hàng hiện đại, mở rộng và nâng cấp mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch. Cho đến nay, mạng lưới của ngân hàng đã vươn rộng ra nhiều địa bàn và nhiều lĩnh vực. 

Tính đến 3/2009 Vietcombank đã có

01 Sở giao dịch, 63 chi nhánh và 146 Phòng giao dịch trên toàn quốc;

4 Công ty con ở trong nước:

Công ty Cho thuê Tài chính Vietcombank (VCB Leasing)

Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Vietcombank (VCB AMC)

Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198 (VCB Tower)

1 Công ty con ở nước ngoài: Công ty Tài chính Việt Nam – Vinafico Hongkong

2 Văn phòng đại diện tại Singapore và Paris

3 Công ty liên doanh:

Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF)

Ngân hàng Liên doanh ShinhanVina

Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday - Bến Thành

Với bề dày kinh nghiệm hoạt động ngân hàng đối ngoại và sau nhiều bước đi quá độ. Vietcombank đã từng bước tiếp cận, nhanh chóng thích nghi với nền kinh tế thị trường, giữ vai trò chủ lực trong hệ thống NHTM Việt Nam . Vietcombank là một trong những thành viên đầu tiên của hiệp hội ngân hàng Việt Nam và  là thành viên của nhiều hiệp hội tài chính khác như Hiệp hội Ngân hàng Châu Á, tổ chức thanh toán thẻ Quốc tế Amex Expres năm 2002. Trong năm 2008, Vietcombank cũng đã nhận được hiều danh hiệu uy tín trong và ngoài nước như: Ngân hàng trong nước tốt nhất và ngân hàng có chất lượng quản lý tiền mặt tôt nhất, ngân hàng có dịch vụ thanh toán thương mại tốt nhất Việt Nam 2008, cúp vàng “Công ty cổ phần tốt nhất”…Vietcombank vẫn là định chế tài chính được định mức tín nhiệm cao nhất Việt Nam. Thương hiệu của Ngân hàng được cộng đồng trong nước và quốc tế biết đến như một biểu trưng của hệ thống NHTM Việt Nam.

Năm 2007 đã mở ra một chương mới trong lịch sử hoạt động của Ngân hàng với việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định của pháp luật, với tổng số cổ phần chào bán lần đầu ra công chúng là 6,5% vốn điều lệ (tương đương 97.500.000 cổ phần) thông qua Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, chính thức chuyển đổi cơ chế từ DNNN sang cổ phần hóa có tên Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Những thay đổi về quản trị ngân hàng hiện đại theo thông lệ quốc tế, mở rộng loại hình kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đầu tư vào công nghệ sẽ góp phần trong việc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn tài chính đa năng hàng đầu trong khu vực trong giai đoạn năm 2015 – 2020.

2.1.3.Chức năng của ngân hàng
Ngân hàng Vietcombank có chức năng của một ngân hàng thương mại, đó là trung gian tín dụng ( nhận tiền gửi tiết kiệm của các tầng lớp nhân dân, vốn bằng tiền của các tổ chức kinh tế …biến chúng thành vốn tín dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư  và tiêu dùng…). Ngân hàng Vietcombank còn là ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế (Thanh toán quốc tế là lĩnh vực kinh doanh truyền thống mà ngân hàng luôn giữ vị trí hàng đầu trong hệ thống ngân hàng) kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh thanh toán và ứng dụng ghệ tiên tiến vào hoạt động ngân hàng, phát huy vai trò chủ đạo trong thị trường tiền tệ góp phần thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia. 

2.2.Bộ máy quản lý tổ chức quản lý của Ngân hàng
2.2.1. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng

Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng

[image: image8.emf]
2.3. Nội dung hoạt động của Ngân hàng

Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng bao gồm:

· Dịch vụ tài khoản: quản lý tài khoản tiền gửi, quản lý vốn tập trung, đầu tư tự động.

· Dịch vụ bảo lãnh: bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh du học, bảo lãnh thanh toán/thư tín dụng dự phòng….

· Dịch vụ vho vay: cho vay vốn lưu động và cho vay dự án đầu tư.

· Bao thanh toán: bao thanh toán xuất nhập khẩu, bao thanh toán trong nước.

· Kinh doanh ngoại tệ.

· Doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

· Ngân hàng điện tử.

CHƯƠNG 3

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Cơ sở lý luận

3.1.1. Hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam
a)Khái niệm
 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là hệ thống ngân hàng đa năng, kinh doanh tổng hợp, được định hình và phát triển mạnh kể từ khi thực hiện việc cải cách hệ thống tài chính ngân hàng – từ năm 1990. Hệ thống này bao gồm:

· Ngân hàng thương mại quốc doanh: là ngân hàng thương mại được thành lập bằng 100% vốn ngân sách Nhà nước.

· Ngân hàng thương mại cổ phần: là ngân hàng thương mại được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần.

· Ngân hàng liên doanh: là ngân hàng được thành lập bằng vốn liên doanh giữa một bên là ngân hàng Việt Nam với một bên khác là ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

· Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: là ngân hàng được thành lập theo pháp luật  nước ngoài, được phép mở chi nhánh tại việt Nam, hoạt động theo pháp luật Việt Nam 

· Ngoài ra còn có các ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam. 

 Bản chất của các Ngân hàng thương mại Việt Nam đều là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt trong nền kinh tế và hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Bản chất này được thể hiện qua các khía cạnh:
· Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp và là một đơn vị kinh tế, nghĩa  là NHTM hoạt động trong một ngành kinh tế, có cơ cấu tổ chức bộ máy như doanh nghiệp, phải tự chủ về kinh tế và có nghĩa vụ phải nộp thuế cho nhà nước.

· Hoạt động của NHTM là hoạt động kinh doanh, nghĩa là hoạt động kinh doanh của các NHTM cũng vì mục tiêu tài chính cuối cùng là lợi nhuận.

· Hoạt động kinh doanh của NHTM là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng: lĩnh vực hoạt động này của ngân hàng thương mại góp phần cung ứng một khối lượng vốn tín dụng lớn cho nền kinh tế.

b) Đặc điểm hệ thống ngân hàng nước ta.

Sau công cuộc đổi mới của đất nước hệ thống ngân hàng được phân thành hai cấp: Ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại. Năm 1990, Chính phủ cho phép thành lập 4 ngân hàng thương mại quốc doanh, đó là ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam (BIDV) với xuất phát điểm là sự phủ kín thị trường tín dụng trong cả nước. Sau đó ít lâu, có khoảng 40 ngân hàng thương mại cổ phần ra đời. Đến tháng 6/2008 thì ngân hàng Ngoại thương trở thành ngân hàng Cổ phần.

Mặc dù, các ngân hàng quốc doanh được đánh giá là những doanh nghiệp đặc biệt, là lực lượng chủ đạo trên thị trường tiền tệ nhưng vốn tự có của các ngân hàng này tăng trưởng chậm, chủ yếu bằng con đường bổ sung từ vốn của ngân sách. Các ngân hàng quốc doanh có thể tự hài lòng với quy mô của mình trong nước, nhưng so với khu vực thì quy mô vốn các ngân hàng Việt Nam còn rất nhỏ, thiếu kinh nghiệm, chưa được uy tín nên trong thời gian đầu hoạt động chưa hiệu quả.

Nhìn chung, các ngân hàng Việt Nam đang trong tình trạng vốn nhỏ, năng lực tài chính yếu, chất lượng tài sản có thấp, trình độ quản lý ngân hàng còn yếu và khả năng chống đỡ rủi ro còn thấp. Hầu hết các ngân hàng còn thiếu chiến lược kinh doanh bền vững, chủ yếu tăng theo chiều rộng bằng tăng tài sản có, mở rộng tín dụng, không chú trọng nâng cao chất lượng và khả năng sinh lời. Bên cạnh đó, công nghệ ngân hàng còn lạc hậu, các ngân hàng cũng chưa thiết lập được hệ thống quản lý rủi ro hữu hiệu, hệ thống thanh toán nội bộ còn yếu, việc kiểm tra, kiểm toán chưa hiệu quả; hệ thống thông tin quản lý tập trung vvà hệ thống kế toán, quản lý tài chính chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.

c) Vai trò và chức năng của ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế.

Vai trò:

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã so sánh hệ thống ngân hàng, tài chính như “hệ thần kinh ” chi phối hoạt động của nền kinh tế đất nước mà trong tình trạng như hiện nay “hệ thần kinh” này cần hoạt động mạnh hơn nữa, đưa ra những dự báo, chiến lược thông minh, hiệu quả, giúp chính phủ giải quyết khó khăn, duy trì đà tăng trưởng.(www.kinhtenongthon.com.vn).
Chức năng: NHTM có 3 chức năng  chủ yếu sau:
- Trung gian tín dụng: Đây là chức năng cơ bản và quan trọng nhất của NHTM. Ở chức năng này, NHTM đóng vai trò là người trung gian đứng ra tập trung, huy động các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế biến nó thành nguồn vốn tín dụng để cho vay đáp ứng các nhu cầu vốn kinh doanh, vốn đầu tư cho các ngành kinh tế và nhu cầu vốn tiêu dùng cho xã hội.

- Trung gian thanh toán: Chức năng này cho thấy tính chất đặc biệt trong hoạt động của NHTM. Ở chức năng này thì NHTM đứng ra làm trung gian để thực hiện các khoản giao dịch thanh toán giữa các khách hàng, giữa người mua, người bán… để hoàn tất các quan hệ kinh tế thương mại giữa họ với nhau.

- Cung ứng dịch vụ ngân hàng: Đó là các dịch vụ mà chỉ có các ngân hàng với những ưu thế của nó mới có thể thực hiện được một cách trọn vẹn và đầy đủ. Các dịch vụ này không chỉ giúp cho NHTM thực hiện tốt các yêu cầu của khách hàng mà còn hỗ trợ tích cực để NHTM thực hiện tốt hơn chức năng thứ nhất và thứ hai của NHTM. Các nhiệm vụ cụ thể của chức năng này bao gồm:

+ Dịch vụ ngân quỹ và chuyển tiền nhanh quốc nội.

+ Dịch vụ kiều hối và chuyển tiền nhanh quốc tế.

+ Dịch vụ ủy thác ( bảo quản, thu hộ, chi hộ…)

+ Dịch vụ tư vấn đầu tư, cung cấp thông tin…

3.1.2 Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh 

a)Khái niệm cạnh tranh

 Cạnh tranh là quan hệ kinh tế mà ở đó các chủ thể kinh tế ganh đua nhau tìm mọi biện pháp, cả nghệ thuật lẫn thủ đoạn để đạt mục tiêu kinh tế của mình, thông thường là chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng cũng như các điều kiện sản xuất, thị trường có lợi nhất. Mục đích cuối cùng của các chủ thể kinh tế trong quá trình cạnh tranh là tối đa hóa mức lợi ích. Đối với người sản xuất kinh doanh là lợi nhuận, đối với người tiêu dùng là lợi ích tiêu dùng và sự tiện lợi.

b)Năng lực cạnh tranh

Khái niệm : Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được đo bằng khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước. Ngoài ra năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn là khả năng vượt qua các đối thủ cạnh tranh để duy trì và phát triển  bản thân. 

Nhìn chung năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại đều được xem xét thông qua khả năng tạo và duy trì lợi nhuận thị phần nhất định trên thị trường. Mỗi ngân hàng thương mại phải duy trì được các lợi thế so sánh của mình với các đối thủ cạnh tranh trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu của khách hàng và giành thắng lợi trong quá trình cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại thể hiện thành các lợi thế so sánh với đối thủ cạnh tranh khác nhưng các lợi thế đó không phải là bất biến. Điều đó phụ thuộc vào mỗi ngân hàng trong việc thường xuyên duy trì và tăng cường năng lực cạnh tranh. Có những ngân hàng thương mại gần như không có lợi thế hoặc lợi thế chỉ ở dạng tiềm năng tuy nhiên do biết cách khai thác và sử dụng một cách hợp lý hiệu quả các lợi thế tiềm năng đó đã nâng cao được năng lực cạnh tranh của mình trên thương trường.
3.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh
a) Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IEF)

Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong tóm tắt và đánh giá những mặt mạnh và yếu quan trọng của các bộ phận kinh doanh chức năng, và cũng cung cấp cơ sở để xác định và đáng giá mối quan hệ giữa các bộ phận này.
Cách xây dựng ma trận các yếu tố bên trong được xây dựng như sau:

- Cột 1: Xác định các yếu tố bên trong có tác động quan trọng đến ngành của doanh nghiệp.

- Cột 2: Mức độ quan trọng của các yếu tố được cho điểm từ 0,0 đến 1,0 và tổng mức quan trọng của tất cả các yếu tố được liệt kê sẽ là 1.

- Cột 3: Cho điểm phân loại về khả năng đối phó từ năng lực hiện tại, các chiến lược hiện tại của doanh nghiệp đối với từng yếu tố. Thang điểm được cho từ 1 đến 4, với 1 là khả năng phản ứng yếu, 2,5 là trung bình, 3 cho thấy sự phản ứng trên mức trung bình và 4 là khả năng đối phó tốt nhất.

- Cột 4: Cột số điểm quan trọng, được tính bằng cách nhân mức quan trọng của yếu tố đối với điểm phân loại tương ứng. Tổng điểm sẽ có giá trị từ 1 đến 4.


b) Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE).


Là ma trận xác định những yếu tố ngoại cảnh có tác động quan trọng đến sự thành công của doanh nghiệp có kết hợp với sự tương quan về năng lực hoạt động hiện tại, các chiến lược hiện tại mà doanh nghiệp đang áp dụng.

Cách xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài

- Cột 1: Xác định các yếu tố bên ngoài có tác động quan trọng đến ngành của doanh nghiệp. 

- Cột 2: Mức độ quan trọng của các yếu tố được cho điểm từ 0,0 đến 1,0 và tổng mức độ quan trọng của tất cả các yếu tố được liệt kê sẽ là 1.

- Cột 3: Cho điểm phân loại về khả năng đối phó từ năng lực hiện tại, các chiến lược hiện tại của doanh nghiệp đối với từng yếu tố. Thang điểm được cho từ 1 đến 4, với 1 là khả năng phản ứng yếu, 2.5 là trung bình, 3 cho thấy sự phản ứng trên trung bình và 4 là khả năng đối phó tốt.

- Cột 4: Cột số điểm quan trọng, được tính bằng cách nhân mức quan trọng của các yếu tố đó với điểm phân loại tương ứng. Tổng điểm này sẽ có giá trị từ 1 đến 4.

- Ma trận đánh giá sự phát triển và thị phần.
c. Ma trận SWOT.

     - Ma trận SWOT là một công cụ kết hợp quan trọng có thể giúp các nhà quản trị phát triển 4 loại chiến lược sau: chiến lược điểm mạnh – cơ hội (SO), chiến lược điểm yếu - cơ hội (WO), chiến lược điểm mạnh – nguy cơ (ST) và chiến lược điểm yếu – nguy cơ (WT).

Các bước tiến hành: Để lập một ma trận SWOT, cần trải qua 8 bước sau.

(1). Liệt kê các cơ hội (Opportunities).

(2). Liệt kê các mối đe dọa, nguy cơ (Threats).

(3). Liệt kê các điểm mạnh chủ yếu bên trong của doanh nghiệp.

(4). Liệt kê những điểm yếu bên trong của các doanh nghiệp.

(5). Kết hợp điểm mạnh bên trong với cơ hội bên ngoài và ghi kết quả của chiến lược kết hợp này vào ô SO.

(6). Kết hợp điểm yếu bên trong với cơ hội bên ngoài và ghi kết quả của chiến lược kết hợp này vào ô WO.

(7). Kết hợp điểm mạnh bên trong với mối đe dọa bên ngoài và ghi kết quả của chiến lược kết hợp này vào ô ST.

(8). Kết hợp điểm yếu bên trong với mối đe dọa bên ngoài và ghi kết quả của chiến lược kết hợp này vào ô WT. 

d) Ma trận đánh giá hành động và vị trí chiến lược Space
Ma trận Space là một công cụ quản trị chiến lược quan trọng. Nó gồm 1 hệ trục tọa độ: Các trục của Space cho thấy khía cạnh sức mạnh tài chính _FS và lợi thế cạnh tranh vượt trội _CA thuộc về vị trí chiến lược bên trong của công ty, sự ổn định của môi trường _ES và sức mạnh của ngành _IS thuộc về vị trí chiến lược bên ngoài của công ty. Bốn khía cạnh này là quan trọng nhất cho sự xác định vị trí chiến lược chung của một tổ chức. Từ đó, tạo thành 4 góc cho thấy 4 loại xu thế thích hợp cho một công ty (tấn công, thận trọng, phòng thủ và cạnh tranh). 

(1). Lựa chọn nhóm các yếu tố để nhận dạng FS, CA, ES, và IS.

(2). Gán giá trị từ +1 (yếu nhất) đến +6 (tốt nhất) cho mỗi yếu tố trong FS và IS; gán giá trị từ -1 (tốt nhất) đến -6 (yếu nhất) cho mỗi yếu tố trong ES và CA.

(3). Tính toán một điểm số bình quân cho FS, CA, IS và ES bằng cách cộng điểm các yếu tố trong cùng 1 khía cạnh và chia cho yếu tố được liệt kê trong khía cạnh đó.

(4). Đưa điểm số bình quân của FS, CA, IS và ES lên hệ trục tọa độ của Space.

(5). Cộng hai điểm số bình quân của FS và ES và xác định kết quả lên trục tung; cộng hai điểm số bình quân của CA và IS và xác định kết quả lên trục hoành của hệ trục tọa độ Space.

(6). Từ 2 điểm trên trục hoành, trục tung xác định điểm giao nhau, nối từ tâm hệ trục tọa độ đến điểm giao nhau, ta có được 1 vectơ và nó sẽ tiết lộ loại hình chiến lược đề nghị cho tổ chức.

e) Vai trò các chỉ tiêu trong việc xác định xác định năng lực cạnh tranh
- Đánh giá được những khó khăn và thuận lợi cũng như điểm mạnh và điểm yếu của ngân hàng trong quá trình hội nhập. 

- Xem xét được những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đối với ngân hàng.

- Đánh giá được sự hấp dẫn của thị trường đối với ngân hàng và mức độ vị thế cạnh tranh của ngân hàng.

3.1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh

a) Các yếu tố bên ngoài

- Môi trường vĩ mô: là môi trường bao trùm lên hoạt động của tất cả các tổ chức và có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp không thể điều chỉnh được bằng những hành động hay quyết định quản trị của mình.

 Môi trường vĩ mô gồm các yếu tố chính như:

Môi trường kinh tế: bao gồm các nhân tố và điều kiện ràng buộc rất phong phú, là nguồn lợi khai thác cơ hội hấp dẫn đối với mỗi doanh nghiệp thương mại. Các nhân tố: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát.

Môi trường chính trị và pháp luật: Một thể chế chính trị, luật pháp rõ ràng, mở rộng và ổn định sẽ là cơ sở đảm bảo sự thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh và cạnh tranh có hiệu quả.

Môi trường văn hóa, xã hội: Là môi trường quan trọng tạo lập nên nhân cách và lối sống của người tiêu dùng, đồng thời cũng là cơ sở để cho các nhà quản lý lựa chọn và điều chỉnh các quyết định kinh doanh.

Môi trường tự nhiên: bao gồm các yếu tố như vị trí địa lý, khí hậu, đất đai, nước, tài nguyên khoáng sản...Trong nhiều trường hợp môi trường tự nhiên là một nhân tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh.

Môi trường công nghệ: Trình độ khoa học công nghệ có ý nghĩa quyết định đến hai yếu tố cơ bản nhất tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đó là chất lượng và giá bán. Khoa học công nghệ tác động đến chi phí cá biệt của doanh nghiệp, qua đó tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung.

Môi trường vi mô: 


Môi trường vi mô còn gọi là môi trường cạnh tranh, đây là môi trường gắn trực tiếp hoạt động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế phần lớn các hoạt động của doanh nghiệp đều tập trung và bị chi phối ở môi trường này.

Hình 3.1. Mô hình áp lực cạnh tranh
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Các yếu tố của môi trường vi mô:

Các đối thủ cạnh tranh tiềm năng: là những người sắp tham gia vào ngành và sẽ cạnh tranh với doanh nghiệp. Các đối thủ tiềm ẩn này biết rất rõ về ngành sắp tham gia và các doanh nghiệp trong ngành nhưng các doanh nghiệp trong ngành lại không biết gì về họ. Tuy nhiên, có một số rào cản xâm nhập đối với các đối tượng này như: lợi thế kinh tế theo quy mô, sự khác biệt của sản phẩm, các đòi hỏi về vốn, chi phí chuyển đổi, khả năng tiếp cận với kênh phân phối, những bất lợi về chi phí không liên quan đến qui mô.

Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành: là các doanh nghiệp đang tham gia trong thị trường hiện tại. Các đối thủ này tạo ra một áp lực thường xuyên và đe dọa trực tiếp đến doanh nghiệp, do đó các doanh nghiệp sẽ tạo ra các cuộc chiến về giá rất gay gắt.

Các sản phẩm thay thế: là những sản phẩm có cùng công năng như các sản phẩm của ngành. Khi giá của sản phẩm chính tăng thì sẽ khuyến khích xu hướng sử dụng sản phẩm thay thế và ngược lại.

Khách hàng: là người trực tiếp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Áp lực từ phía khách hàng chủ yếu có hai dạng đó là đòi giảm giá hoặc mặc cả để có chất lượng phục vụ tốt hơn. Ngoài ra áp lực từ khách hàng lớn khi số lượng người mua ít, các sản phẩm không có tính khác biệt, khách hàng đe dọa hội nhập về sau, người mua có đầy đủ thông tin…

Người cung ứng: Áp lực từ nhà cung ứng sẽ gia tăng khi chỉ có một số ít các nhà cung ứng, sản phẩm thay thế không có sẵn, các sản phẩm của nhà cung ứng có tính khác biệt, người mua phải gánh chịu một chi phí cao do thay đổi nhà cung cấp, các nhà cung ứng đe dọa hội nhập về phía trước. 

b. Các yếu tố bên trong


Quản trị: là những hoạt động cần thiết phải được thực hiện, khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm đạt những mục tiêu chung. Các cức năng của quản trị hoạch định, tổ chức, phối hợp điều khiển, kiểm tra…

Marketing: marketing có thể được mô tả như một quá trình xác định, dự báo, thiết lập và thỏa mãn các nhu cầu, mong muốn của người tiêu dùng đối với sản phẩm hay dịch vụ. 

Marketing bao gồm 9 chức năng cơ bản sau: phân tích khách hàng, mua hàng, phân phối và bán hàng, hoạch định dịch vụ và sản phẩm định giá, nghiên cứu thị trường, phân tích cơ hội, trách nhiệm đối với xã hội. 

Marketing – mix bao gồm các phối thức mà doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện để ảnh hưởng đến sức cầu thị trường của mình. Marketing – mix tập trung chủ yếu vào chiến lược 4P: Product, Price, Place và Promotion.

Tình hình tài chính kế toán: phân tích các chỉ số  tài chính là phương pháp được sử dụng nhiều nhất  để xác định điểm mạnh và điểm yếu của của tổ chức về các quyết định đầu tư, quyết định tài chính và quyết định về tiền lãi cổ phần.

Sản xuất: Chức năng của sản xuất trong hoạt động kinh doanh bao gồm tất cả các hoạt động nhằm biến đổi đầu vào thành hàng hóa và dịch vụ. Quản trị sản xuất là quản trị đầu vào, quá trình biến đổi và đầu ra, những yếu tố này khác nhau tùy theo ngành nghề và môi trường.

Nghiên cứu và phát triển: hoạt động nghiên cứu và phát riển có 2 hình thức cơ bản

Nghiên cứu và phát triển bên trong.
Nghiên cứu và phát triển từ bên ngoài.
Hệ thống thông tin: đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Nó cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà quản trị khi ra quyết định. Đủ thông tin và xử lý thông tin, một mặt giúp cho doanh nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh, mặt khác thông tin có thể tìm và tạo ra lợi thế so sánh của doanh nghiệp trên thương trường, chuẩn bị đưa ra đúng thời thời điểm những sản phẩm mới thay thế để tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

3.2.Các chỉ tiêu sử dụng

- Các tỷ suất lợi nhuận: 

 + Chỉ tiêu so sánh giữa lợi nhuận thuần với tổng tài sản có trung bình (ROA) cho thấy chất lượng của công tác quản lý tài sản có.
            Lợi nhuận sau thuế * 100

ROA   =
 

            Tổng tài sản  bình quân
Ý nghĩa: Một đồng tài sản có tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.

+ Chỉ tiêu so sánh lợi nhuận thuần với vốn tự có (ROE): Cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, khả năng sinh lời trên một đồng vốn của ngân hàng. 
               Lợi nhuận sau thuế*100

ROE  = 


                        Vốn chủ sở hữu bình quân
Ý nghĩa: Một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.     

3.3.Phương pháp nghiên cứu

3.3.1. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp.

      + Phương pháp Delphi: Phỏng vấn và trao đổi với chuyên gia và các cán bộ ngân hàng có kinh nghiệm về các vấn đề có liên quan

     + Phương pháp so sánh: Xây dựng các chỉ tiêu kinh tế và thực hiện so sánh tuyệt đối hoặc tương đối để rút ra các kết luận về đối tượng kinh tế nghiên cứu. Để từ đó thấy được sự phát triển tốt hay trung bình hay giảm hay xấu đi. So sánh giữa các số liệu trong quá khứ và hiện tại để tính các tỷ số tài chính, các chỉ tiêu kết quả, kết quả sản xuất kinh doanh của ngân hàng qua hàng giai đoạn….sau đó nhận xét về kết quả kinh doanh của ngân hàng

3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp

- Số liệu thứ cấp từ phòng ban như phòng kế toán, phòng tín dụng, phòng hành chính, phòng kinh doanh, phòng giao dịch khách hàng …với các chứng từ sổ sách, số liệu có liên quan đến hoạt động của công ty và các đối thủ cạnh tranh thông qua internet, sách báo, tạp chí…

3.3.3. Dùng phương pháp thống kê mô tả

Là phương pháp khá thông dụng, là cách thức thu thập thông tin số liệu để kiểm chứng những giả thuyết hay giải quyết những vấn đề có liên quan đến tình hình hiện tại của ngân hàng.

Phương pháp thống kê mô tả phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng. Trong phần mô tả, khóa luận có dùng một số chỉ tiêu nghiên cứa như số tuyệt đối, số tương đối, cho các chỉ tiêu nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản của ngân hàng.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1.Khái quát tình hình hoạt động ngân hàng của Việt Nam trong năm 2008
 Năm 2007 là năm đánh dấu sự thành công của Việt Nam trên mọi phương diện chính trị, ngoại giao, kinh tế…Trong đó có sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Năm 2007 kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 8,44%, cao nhất trong 10 năm qua. Hoạt động xuất  nhập khẩu cũng tăng mạnh với giá trị xuất khẩu đạt 48,4 tỷ USD, tăng 20,5% so với năm 2006; giá trị nhập khẩu đạt 60,8 tỷ USD tăng 33,1% so với năm 2006. Sức hút của Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng, thể hiện ở kỷ lục về lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn vốn ODA. Ngược lại, năm 2008 khép lại với rất nhiều sự kiện, diễn biến phức tạp và khó lường của nền kinh tế thế giới, đây cũng là năm hệ thống Ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có trong hơn hai mươi năm đổi mới.

 Những thách thức mà các nền kinh tế phải đối mặt trong năm 2008 diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường. Nếu như trong 6 tháng đầu năm, sự gia tăng mạnh của giá dầu, giá lương thực, sự giảm giá của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, cùng với những bất ổn chính trị đã gây ra tình trạng lạm phát mang tính toàn cầu và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia gặp khó khăn trước áp lực lạm phát, thì trong 6 tháng cuối năm, giá dầu giảm mạnh từ mức kỷ lục 147USD/thùng vào giữa tháng 7 và xuống mức dưới 40USD/thùng vào tháng 12, giá lương thực cũng giảm mạnh cùng với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao gây áp lực giảm phát. Nền kinh tế thế giới  chuyển từ áp lực lạm phát cao sang xu hướng giảm phát cùng với sự suy thoái kinh tế toàn cầu và tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2009...Trước tình hình kinh tế hết sức phức tạp diễn ra trong và ngoài nước, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2008, Ngân hàng cũng đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Hoạt động của hệ thống  Ngân hàng đã góp phần quan trọng kiềm chế lạm phát, hạn chế nhập siêu, duy trì tăng trưởng kinh tế. Thị trường tiền tệ giữ được bình ổn, lãi suất, tỷ giá biến động ở mức hợp lý.

 Tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản. Mặc dù năm 2008 là năm khó khăn đối với các tổ chức tín dụng trong việc huy động vốn khi tỷ lệ lạm phát lên cao và đồng tiền bị mất giá. Tuy nhiên, hoạt động của các tổ chức tín dụng vẫn đảm bảo an toàn và có bước phát triển. Khả năng thanh khỏan của các tổ chức tín dụng được đảm bảo, tín dụng tăng trưởng ở mức phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tăng trưởng kinh tế. Đến cuối năm 2008, vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống Ngân hàng tăng 30% so với năm cuối năm 2007, tỷ lệ an toàn vốn tăng từ 8,9% lên 9,7%. Các tổ chức tín dụng tiếp tục chú trọng phát triển nhiều công nghệ, dịch vụ, tiện ích ngân hàng hiện đại; mạng lưới hoạt động tiếp tục được củng cố và mở rộng quy mô hiệu quả, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận với dịch vụ ngân hàng. So với cuối năm 2007, vốn tín dụng đầu tư cho khu vực dân doanh tăng 37%, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 12%, lĩnh vực xuất khẩu tăng 34%, khu vực nông nghiệp, nông thôn tăng 30%, cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách khác tăng 40%. Dư nợ xấu toàn hệ thống chiếm 3,5%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính thế giới và trong nước liên tục có những biến động phức tạp, khả năng phân tích, dự báo còn hạn chế, nên quá trình thực thi các giải pháp điều hành tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước có thời điểm còn thiếu nhịp nhàng, đồng bộ; thị trường tiền tệ, ngoại hối trong những tháng đầu năm còn có những biến động gây khó khăn nhất định cho hoạt động của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp; hoạt động của các tổ chức tín dụng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; chất lượng dịch vụ ngân hàng còn có những bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội…

Tình hình lạm phát: Đầu năm ngân hàng phải đối mặt với tình hình lạm phát tăng cao. Do đó việc thắt chặt tiền tệ đã gây khó khăn cho ngân ngân hàng. Do phải tăng lãi suất vay vì thế phải tăng lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay quá cao khiến càng ít doanh nghiệp vay vốn, làm cản trở việc kinh doanh của ngân hàng. Khi lãi suất cao, làm cho khả năng hoàn trả của các con nợ giảm sút, việc thu hồi nợ trở nên khó khăn hơn, các khoản nợ xấu gia tăng, làm tăng khả năng rủi ro của các ngân hàng.

Lãi suất trong năm 2008 có nhiều biến động, tính chung cả năm NHNN đã 3 lần tăng và 5 lần giảm lãi suất cơ bản. Lần đầu tiên kể từ 1/12/2005, lãi suất cơ bản được điều chỉnh từ 8,25% lên 8,75% vào 1/2/2008.Đặc biệt ngày 29/5 lên tới mức 12% (do nhu cầu vốn của ngân hàng tăng mạnh) 
Hình 4.1. biểu đồ biểu diễn các lãi suất chủ chốt từ đầu năm 2008
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Nguồn: VNECONMY.VN                             
Lãi suất huy động và cho vay biến động chưa từng có. Chính sách thắt chặt tiền tệ đầu năm của Ngân hàng Nhà nước gắn liền với sự căng thẳng về thanh khoản của các ngân hàng thương mại. Lãi suất huy động VND có kỳ biến động mạnh nhất từ trước tới nay. Cuộc chạy đua bùng phát trong tháng 5 và tạo những đỉnh điểm nóng sốt trong tháng 6. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất ghi nhận kỷ lục có lúc lên tới 43%/năm; nhiều thành viên đồng loạt đẩy mức huy động trong dân cư lên tới trên 19%/năm, có trường hợp tới 20%/năm.

Cạnh tranh ngân hàng ngày càng gay gắt hơn giữa ngân hàng trong nước lẫn các ngân hàng nước ngoài. Càng ngày càng có nhiều ngân hàng nước ngoài vào Việt Nam. Lợi thế của họ là có nhiều vốn, có tiềm lực tài chính và quản lý. Còn cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước là điểu hiển nhiên. Nhưng sự cạnh tranh dù là giữa nội – ngoại hay nội – nội vẫn là cần thiết. Vì như thế các ngân hàng sẽ không ngừng cải thiện, không ngừng gia tăng chất lượng dịch vụ, luôn luôn sáng tạo để làm thỏa mãn những đòi hỏi của đất nước, của người dân và các doanh nghiệp.

Để góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2009, NHNN xác định mục tiêu, định hướng nhiệm vụ ngân hàng cho năm 2009. Ngành Ngân hàng phải tham mưu đưa ra một chính sách thích hợp để chống suy giảm kinh tế, kích cầu đầu tư; dự báo, phân tích, đánh giá, nắm chắc tình hình để chủ động điều hành, tham mưu thực hiện được các mục tiêu đề ra. Huy động tổng hợp sức mạnh của toàn ngành để thực hiện có hiệu quả; đoàn kết, chung sức, chung lòng vì mục tiêu chung. Điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, hiệu quả, góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hệ thống: đảm bảo khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng, nhưng đồng thời đáp ứng đủ vốn cho nền kinh tế. Hoàn thiện hệ thống thể chế về tiền tệ và ngân hàng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo hoạt động của hệ thống ngân hàng an toàn, hiệu quả, linh hoạt hơn, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, tăng cường năng lực quản lý nhà nước của NHNN và đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác cải cách hành chính, chống tham nhũng, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận và giúp công chúng hiểu rõ hơn về hoạt động ngân hàng.

4.2.Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam                                                                                                                

4.2.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của NH qua các năm 2006 – 2008

Bảng 4.1 : Kết quả hoạt động kinh doanh của NH từ 2006 – 2008.
Đvt: tỷ đồng

	                                                                                                        Chênh lệch

                                  
 Chỉ tiêu                 năm           năm         năm             2007/2006               2008/2007                                       

                    2006         2007        2008       ±∆             %              ±∆             %                

	                                  A             B
	  C           B-A       (B-A)/A
	C-B
	(C-B)/B

	Tổng doanh thu

Tổng chi phí

LN trước thuế

Thuế TNDN

LN sau thuế
	5.039

1.214

3.825

956

2.869
	5.763

2.571

3.192

785

2.407
	8.874

5.317

3.557

877

2.680
	724

1.357

-633

0

- 462
	14,37

111,78

-16,55

0

-16,1
	3.111

2.746

365

0

273
	53,98

106,8

11,43

0

11,34


                                                           Nguồn: BCTN qua các năm của Vietcombank

Dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng ta thấy. Kết thúc năm 2006 kết quả mà ngân hàng đạt được là rất tốt với tổng doanh thu đạt 5.039 tỷ. Năm 2007 là 5.763 tỷ tăng 724 tỷ so với 2006 tương ứng 14,37 %. Năm 2008 tổng doanh thu ngân hàng đạt được là 8.874 tỷ tăng 53,98% so với năm 2007. 

Tổng chi phí cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2006 là 1.214 tỷ (tăng so với năm 2005) đến năm 2007 nguồn chi phí này đã tăng lên 2.571 tỷ tương ứng tăng 111,78%. Mức tăng này là lớn so với những năm trước. Mức chi phí này gia tăng là do năm 2007 quỹ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng tăng lên 100% theo quy định của chính phủ. Đến năm 2008 thì mức chi phí này là 5.317 tỷ tăng 2.746 tỷ, tương ứng tăng 106,8% so với năm 2007.

Từ năm 2006 trở về trước lợi nhuận sau thuế của Vietcombank liên tục tăng tuy nhiên với tốc độ không đều. Năm 2006 lợi nhuân sau thuế của ngân hàng rất lớn: 2.869 tỷ. Năm 2007 lợi nhuận sau thuế là là 2.407 tỷ giảm 462 tỷ tương ứng giảm 16,1%. Có sự giảm lợi nhuận này là vì năm 2007 do có sự tác động từ sự suy giảm nền kinh tế thế giới làm cho nguồn vốn thanh toán của ngân hàng ở nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn và do ngân hàng tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng so với năm 2006 theo chỉ thị của chính phủ. Tuy vậy đến năm 2008 lợi nhuận sau thuế của ngân hàng là 2.680 tỷ tăng 237 tỷ tương ứng tăng 11,34% so với năm 2007. Điều này thể hiện sự nỗ lực của ngân hàng  trước hoàn cảnh khó khăn của nền kinh tế. Trong 2 năm 2007,2008 tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động mạnh đã làm ảnh hưởng tới tình hình hoạt động của Ngân hàng Vietcombank nói riêng và các ngân hàng trong nước nói chung.                              

Bảng 4.2: Tình hình tăng trưởng vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của NH.

                                                                                                           Đvt: tỷ đồng

	Năm   Chỉ tiêu
	                 2006                        2007                              2008

	Vốn chủ sở hữu 

Tổng tài sản
	                11.228                     13.552                          15.356                

               166.952                    197.408                       221.950              


                                                                  Nguồn: BCTN các năm của Vietcombak
Ngân hàng Vietcombank luôn tích cực tăng vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính và khả năng hoạt động của mình. Vốn chủ sở hữu của Vietcombank từ các năm trở về trước cho tới năm 2007 liên tục tăng với tốc độ khá cao. Năm 2007 là 11.228 tỷ tăng 2.324 tỷ so với năm 2006. Tuy nhiên đến năm 2008 với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thì tốc độ gia tăng vốn chủ sở hữu của ngân hàng đã giảm. Năm 2008 là 15.367 tỷ tăng 1.804 tỷ so với năm 2007. Tổng tài sản của ngân hàng cũng tăng ổn định qua các năm. Năm 2007 là 197.408 tỷ tăng 29.456 tỷ so với năm 2006, năm 2008 là 221.950 tỷ tăng 24.542 tỷ so với năm 2007. Nhìn chung tình hình tài chính của Ngân hàng tăng ổn định qua các năm. Sự tăng vốn điều lệ sẽ góp phần tăng vốn chủ sở hữu cho ngân hàng. Điều này sẽ giúp cho Vietcombank nâng cao hơn năng lực cạnh tranh của mình trong quá trình hội nhập.
Hình 4.2: Biểu đồ Vốn chủ sở hữu của Vietcombank qua 3 năm 2006 – 2008.
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Bảng 4.3: Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn của Vietcombank từ năm 2006 – 2008

                                                                                                      Đvt: Tỷ đồng
	                               Năm           Năm         Năm

                               2006           2007        2008
	                        Chênh lệch


	
	     2007/2006                    2008/2007

	
	±∆         
	%
	±∆
	%

	Có kỳ hạn
	79.081
	80.988
	82.177
	1.917
	2,420
	1.119
	1,380

	Không kỳ hạn
	63.874
	91.226
	108.308
	27.339
	42,800
	17.082
	18,720

	Phát hành giấy tờ có giá
	8.779
	3.221
	2.922
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	152.078
	175.436
	193.407
	23.358
	15,390
	17.972
	9,290


                                                               Nguồn: Phân tích tổng hợp
Hình 4.3: Biểu đồ Tình hình huy động vốn của ngân hàng từ năm 2006 - 2008
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 Những biến động của thị trường tài chính tiền tệ 2007 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng – ngân hàng có tỷ lệ huy động vốn ngoại tệ cao nhất trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết thúc năm 2007 ngân hàng đã thu hút được 175,435 tỷ vốn huy động tăng 23.358 tỷ tương ứng tăng 15,39% so với năm 2006. Năm 2008 nguốn vốn huy động của ngân hàng là 193.407 tỷ tăng 17.972 tỷ tương ứng tăng 9,29% so với năm 2007. Nhìn chung, tình hình huy động vốn được ngân hàng thực hiện rất tốt do ngân hàng đã áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt trên cơ sở cung cầu vốn trên thị trường, cải thiện thanh khoản, phát triển nhiều công cụ huy động vốn mới      (chứng chỉ tiền gởi, tiết kiệm dự thưởng,lãi suất bậc thang…    
Bảng 4.4: Doanh số thanh toán quốc tế từ năm 2006 – 2008              

                                                                                                           Đvt: Tỷ USD

	 Chỉ tiêu
	Năm              Năm              Năm 
2006             2007               2008
	         Chênh lệch

	
	
	 2007/2006                    2008/2007        

	
	
	  ±∆            %                ±∆            %            

	
	   A                     B                    C
	B-A      (B-A)/A         C-B       (C-B)/B

	 Xuất khẩu        12.700           14.163         16.800

 Nhập khẩu        10.100          12.160         15.700     

 Tổng cộng        22.800          26.323         32.500
	1.463       11,5            2.637        17,8

2.060       20,4            3.540        28,9

3.523       15,5            6.177         23,4


Nguồn: Báo cáo thường niên các năm
Hình 4.4: Biểu đồ tình hình thanh toán quốc tế của Vietcombank từ 2006 – 2008
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       Trong những năm qua, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước liên tục tăng trưởng với tốc độ cao đã tạo thuận lợi cho hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu qua ngân hàng Vietcombank.

Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcom năm 2007 là 26.323 tỷ USD tăng 15,5% so với năm 2006, năm 2008 là 32.500tỷ  USD tăng 23,4% so với năm 2007. Thanh toán quốc tế là lĩnh vực kinh doanh đối ngoại truyền thống mà Vietcombank luôn duy trì và khẳng định vị trí hàng đầu trong toàn ngành. Hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng Vietcombank đạt được tăng trưởng ổn định tiếp tục khẳng định vị trí là ngân hàng thanh toán xuất nhập khẩu hàng đầu Việt Nam.
Bảng 4.5: Tình hình dư nợ tín dụng cho vay theo thời gian 

                                                                                                              Đvt: Tỷ đồng

	       Chỉ tiêu
	     2006                2007             2008
	               Chênh lệch

	
	
	 2007/2006                    2008/2007                                          

	
	
	±∆              %                ±∆             %            

	
	        A                      B                 C
	B-A       (B-A)/A        C-B       (C-B)/B         

	  Ngắn hạn            37.887         51.678          59.218

 Trung hạn và      29.856          45.854          53.475

 dài hạn

 Tổng                   67.743          97.532         112.793
	13.791      36,4           7.602         14,71

15.998      53,58         6.490         14,15            

21.926      29,00        14.092        15,53


                                                                                          Nguồn: Phân tích tổng hợp                                                                                  
Hình 4.5: Biểu đồ tình hình dư nợ tín dụng của ngân hàng từ 2006 – 2008
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Dư nợ là chỉ tiêu phản ánh tại một thời điểm nhất định số tiền ngân hàng còn cho vay mà chưa thu lại được và cần phải thu về khi đến hạn.

 Bảng kết quả cho thấy hoạt động cho vay tín dụng của ngân hàng trong năm 2007 là khá tốt. Tổng dư nợ tín dụng của ngân của ngân hàng cuối năm 2006 là 67.743 tỷ, năm 2007 đạt được là 97.532 tỷ tương ứng tăng 44%. Năm 2008 là 111.624 tỷ tăng 14,44% so với năm 2007

Năm 2006 dư nợ cho vay ngắn hạn là 37.887, năm 2007 dư nợ cho vay ngắn hạn là 51.678 tỷ tăng  13.791 tỷ tương ứng tăng 36,4% so với năm 2006.Năm 2008 là 59.280 tỷ tăng 7.602 tỷ tương ứng tăng 14,715 so với năm 2007. Đối với vay trung và dài hạn năm 2006 là 29.856 tỷ, năm 2007 là 45.854 tăng 15.998 tỷ tương ứng tăng 53,58% . Năm 2008 là 52.344 tỷ tăng 6.490 tỷ tương ứng tăng 14.15%.

Doanh số cho vay theo thời hạn vay của ngân hàng đều tăng qua các năm. Nguyên nhân là do nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế tăng lên nhằm đáp ứng cho đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.
 Bảng 4.6: Các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận và khả năng thanh toán 

                                                                                                         Đvt: (%)

	Các chỉ tiêu                                    2006                             2007                         2008

	Tỷ suất lợi nhuận ròng/tổng           1,72                              1,1                            1,21                                

TS có bình quân(ROA)

	Tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn           25,48                           17,76                          18,86

 CSH bình quân(ROE)


                                                                                          Nguồn: Phân tích tổng hợp

Qua bảng cho thấy: tỷ suất về doanh lợi tài sản của ngân hàng (ROA) năm 2006 là 1,72 tức là trong 100 đồng tài sản có thì tạo ra được 1,72 đồng lợi nhuận, năm 2007 là 1,09 tức là trong 100 đồng tài sản có thì tạo ra đựợc 1,1 đồng, năm 2008 là 1,21.Tỷ suất doanh lợi tài sản của ngân hàng năm 2007 giảm so với năm 2006 là do lợi nhuận trước  thuế sau khi đã trích lập dự phòng rủi ro của năm 2007 là giảm so với năm 2006. Tới năm 2008 tỷ suất này đã được tăng lên.

Về doanh lợi vốn tự có (ROE), năm 2006 là 25,48% tức là cứ 100 đồng vốn tự có của ngân hàng bỏ ra tạo ra được 25,48 đồng lợi nhuận; năm 2007 doanh lợi vốn tự có của ngân hàng là 17,76. Tương tự như tỷ suất doanh lợi về tài sản thì năm 2007 doanh lợi vốn tự có giảm so với năm 2007. Tức là cứ 100 đồng vốn tự có của ngân hàng bỏ ra tạo ra được 17,76 đồng lợi nhận. Năm 2008 tỷ suất này tăng lên là 18,86 tức là cứ 100 đồng vốn tự có của ngân hàng bỏ ra tao được 18,86 đồng lợi nhuận

Tình hình hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng.

Trong những năm qua, dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ của Vietcombank đã phát triển với tốc độ rất nhanh và hoạt động kinh doanh thẻ thực sự trở thành một dịch vụ ngân hàng hiện đại mang tính nền tảng, là mũi nhọn cho chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, mở ra một hướng mới cho việc huy động vốn, giúp giảm lãi suất đầu vào cho ngân hàng. Vietcombank đang khẳng định vị trí hàng đầu trong hoạt động kinh doanh thẻ, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới và tiện ích gia tăng cho khách hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại. Tổng số lượng thẻ do Vietcombank phát hành trong năm 2008 đạt 3,36 triệu thẻ, tăng 34,79% so với cuối năm 2007 và giữ vững vị trí đứng đầu trong hệ thống các ngân hàng về số lượng chủ thẻ.

Trong thời gian qua, mặc dù nền kinh tế diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, ngân hàng Vietcombank đã nỗ lực để vượt qua khó khăn để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh, giữ được nhịp độ tăng trưởng ổn định và duy trì vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

4.2.2.Tình hình hoạt động của ngân hàng sau cổ phần hóa.

Hình 4.6: Mô hình NHTMCP Ngoại thương Việt Nam và các công ty con, công ty trực thuộc (mô hình công ty mẹ- công ty con)
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Năm 2008, sự kiện cổ phần hóa Vietcombank  đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư và truyền thông. Trong điều kiện nền kinh tế có những khó khăn nhất định, việc cổ phần hóa Vietcombank được coi là thuận lợi. Tuy nhiên, trong năm qua các tổ chức tín dụng đã thực sự bước vào cuộc cạnh tranh gay gắt. Hàng loạt các NHTMCP đã phát triển đột phá về quy mô hoạt động cũng như năng lực cạnh tranh với nhiều biện pháp như tăng vốn chủ sở hữu, phát triển sản phẩm mới, phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới trang thiết bị, nâng cấp công nghệ. Các tập đoàn, các tổ chức kinh tế lớn cũng đang ráo riết hoàn thiện hồ sơ xin thành lập ngân hàng cổ phần.

Trước khi cổ phần hóa ngân hàng Vietcombank, thương hiệu Vietcombank đã được biết đến trong suốt 45 năm hoạt động. Đây là một lợi thế lớn đối với ngân hàng. Trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, Vietcombank luôn được biết đến như là một NHTM hàng đầu, là bạn hàng của các doanh nghiệp hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng. 

a) Kết quả đạt được của ngân hàng sau cổ  phần hóa

Trong bối cảnh kinh tế đầy khó khăn trong thời gian qua, Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên ngân hàng đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện tương đối tốt các chỉ tiêu kinh doanh chính. Sau 9 tháng đầu năm 2008 vốn chủ sở hữu đạt 12.100,8 tỷ đồng/kế hoạch 15.500 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 209 nghìn tỷ đồng/211 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng dư nợ tín dụng 12,9% trong khi kế hoạch 29,2%. Tăng trưởng huy động vốn không thực hiện được và còn giảm 5%; lợi nhuận trước thuế-một chỉ tiêu quan trọng nhất đạt 3.424 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch cả năm 3.383 tỷ đồng, hoàn thành 101,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2008. Hoạt động kinh doanh của Vietcombank còn góp phần cùng ngành ngân hàng thực hiện tốt chủ trương, kiềm chế lạm phát. Vì vậy, Vietcombank đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất, xuất khẩu, đảm bảo an sinh xã hội (Quyết định số 1697/QĐ/TTg ngày 21/11/2008) của Thủ tướng Chính phủ.
b) Những mặt còn tồn tại

Có thể nói sau năm đầu thực hiện cổ phần hóa, Vietcombank vẫn tiếp tục vươn lên với những kết quả kinh doanh rất tốt. Tuy nhiên, khó khăn trước mắt và lâu dài là không nhỏ đó là: Vietcombank phải tiếp tục thay đổi cơ chế, mà trước hết là cơ chế trả lương cho người lao động. Tại Việt Nam đã tồn tại quá lâu cơ chế bất hợp lý trong xét duyệt đơn giá tiền lương trong các NHTM Nhà nước, trong đó Vietcombank luôn là NHTM có số nộp nghĩa vụ cho Nhà nước cao nhất nhưng lại được hưởng mức thu nhập thấp. Cổ phần hóa đã được một năm, cơ chế lương, thu nhập của người lao động trong Vietcombank không có gì mới. Do thiếu hẳn động lực kinh tế, chất xám của Vietcombank hiện đang tiếp tục mất dần, nếu muốn thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao thì Vietcombank cần phải thay đổi cơ chế này

Đứng trước thời điểm hết sức nhạy cảm như hiện nay, cần có những thay đổi mạnh mẽ về cơ chế để doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa mạnh hơn, góp phần thiết thực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, tạo lợi nhuận cao hơn, tỷ lệ cổ tức trả cho các cổ đông ngày một lớn hơn... Tất cả vì sự lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam, vì sự lớn mạnh của Vietcombank và làm giảm đi sự hụt hẫng của các cổ đông đã tham gia đấu giá cổ phiếu của Vietcombank với mức giá “trên trời” để rồi đang tiếp tục phải bận tâm.

 Vậy để xem năng lực cạnh tranh của Vietcombank trong thời gian qua và sắp tới như thế nào, tôi tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Vietcombank.

4.3. Phân tích các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng

4.3.1. Môi trường vĩ mô
a) Môi trường kinh tế
Sự phát triển của nên kinh tế trong nước và quốc tế có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ ngày càng tăng sẽ tác động đến khả năng thu hút tiền gửi, khả năng cho vay đầu tư và phát triển các dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại. Ngân hàng là một ngành chứa đựng nhiều rủi ro. Mỗi một biến động bất lợi của môi trường kinh tế vĩ mô đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của một ngân hàng. Một nước có nền kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, các chỉ số về lạm phát, lãi suất, tỷ giá phát triển ổn định, năng lực cạnh tranh cao sẽ là một điều kiện hết sức thuận lợi cho sự phát triển của toàn bộ hệ thống ngân hàng, giúp các ngân hàng thương mại trong nước có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của mình. Và ngược lại, sự bất ổn định về kinh tế có thể tạo ra sự dè dặt, co cụm của những nỗ lực đầu tư của các doanh nghiệp nói chung và của các ngân hàng thương mại nói riêng. 

Lạm phát

Năm 2008 khép lại với nhiều sự kiện, diễn biến phức tạp và khó lường của nền kinh tế thế giới, cũng là năm hệ thống Ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có trong hơn hai mươi năm đổi mới.

Ngay từ đầu năm, căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, NHNN đã xác định 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng năm 2008 với nội dung chủ yếu là: Hoàn thiện hệ thống thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đáp ứng có hiệu quả các nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy mô và chất lượng tín dụng; cơ cấu lại tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; đẩy nhanh chương trình tái cơ cấu, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của các tổ chức tín dụng trong nước; đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, hệ thống thanh toán, hệ thống thông tin ngân hàng; tuân thủ lộ trình mở cửa hoạt động ngân hàng đã cam kết khi gia nhập WTO; thực hiện tốt công tác in, lưu thông tiền mặt phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế; củng cố, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, điều hành, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc NHNN; tập trung thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mặt hoạt động ngân hàng. 

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2008, không những phải đối mặt với những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới, mà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn nội tại: lạm phát tăng mạnh, thâm hụt cán cân thương mại cũng đạt mức kỷ lục (hơn 14% GDP), thị trường chứng khoán liên tục sụt giảm. Trước tình hình đó, để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Chính phủ đã điều chỉnh từ mục tiêu tăng trưởng cao sang mục tiêu kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu và tăng trưởng duy trì ở mức hợp lý. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, diễn biến kinh tế và lạm phát của Việt Nam cũng nằm trong xu hướng chung của kinh tế thế giới, nên các giải pháp vĩ mô cũng đã có sự thay đổi cho phù hợp. Tháng 11-2008, Chính phủ đã đưa ra 5 nhóm giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định vĩ mô, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhóm giải pháp về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ theo hướng chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả để vừa duy trì tốc độ tăng trưởng, vừa ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước tình hình kinh tế thế giới diễn ra hết sức phức tạp  cùng với những khó khăn trước mắt của nền kinh tế nước ta thì Vietcombank cũng không tránh khỏi xu thế khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, với các giải pháp hiệu quả của của chính phủ cùng với sự tích cực và nỗ lực trong hoạt động kinh doanh Vietcombank vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định và giữ vai trò là cánh chim đầu đàn của ngành ngân hàng.

b) Môi trường chính trị pháp luật
Hệ thống luật pháp trước hết tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh và cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Hệ thống luật  pháp tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Luật quy định những điều kiện cần thiết về mặt pháp lý để một ngân hàng thương mại được phép kinh doanh, những lĩnh vực kinh doanh hợp pháp, giới hạn về quy mô huy động vốn, khả năng cấp tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, các quy định đảm bảo an toàn. Ngoài ra, những quy định của luật cũng tác động đến khả năng tham gia cạnh tranh của các chủ thể trên thị trường tài chính, gia tăng hay kìm hãm khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trên thị trường quốc tế. Khi có sự thay đổi về luật, các quy định trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của quốc gia sẽ kéo thao sự điều chỉnh trong hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Hệ thống pháp luật là cơ sở pháp lý xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các chủ thể, đề ra các quy định và các nguyên tắc trong cạnh tranh, chi phối đến việc mở rộng hay giới hạn quy mô cạnh tranh của thị trường, phát triển môi trường cạnh tranh tạo động lực thúc đẩy các ngân hàng thương mại tự nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Hệ thống luật pháp một mặt tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các ngân hàng thương mại nhưng mặt khác cũng thực hiện chức năng ngăn ngừa và có chế tài xử phạt thích đáng đối với hoạt động tiêu cực, cạnh tranh không lành mạnh.

c) Môi trường văn hóa, xã hội
Năng lực cạnh tranh của một ngành có thể bị tác động bởi một số yếu tố văn hóa, xã hội. Trong lĩnh vực ngân hàng, các đặc điểm đó tác động rất nhiều đến yếu tố con người thông qua việc tác động đến nhu cầu và nguồn nhân lực.

Trước hết, những đặc điểm xã hội ảnh hưởng đến cầu đối với các dịch vụ ngân hàng như lòng tin của dân chúng; thói quen tiêu dùng và tiết kiệm của người dân; trình độ dân trí và khả năng hiểu biết về các dịch vụ của ngân hàng; mức thu nhập của người dân. Ngân hàng là người giữ túi tiền cho người dân và các doanh nghiệp, nếu hệ thống ngân hàng không được người dân tin tưởng thì chắc chắn ngân hàng không thể phát triển. Thói quen tiêu dùng của người dân cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là thói quen sử dụng tiền tệ. Nếu người dân sử dụng tiền mặt nhiều thì người dân mất đi cơ hội kinh doanh. Mức tiết kiệm của người dân càng cao càng có ảnh hưởng đến nguồn cung tín dụng cho các ngân hàng. Trình độ dân trí cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng. Trình độ dân trí ở một quốc gia càng cao thì khả năng phổ biến dịch vụ ngân hàng hiện đại càng thuận tiền, cơ hội đổi mới của các ngân hàng cũng cao hơn. Mức thu nhập cũng vậy, người dân có thu nhập càng cao càng có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng nhiều hơn.

Ngoài ra, đặc điểm văn hóa xã hội ảnh hưởng đến nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng có thể kể đến như quan điểm về doanh nhân và kinh doanh; quan điểm về sự giàu có; quan điểm về thăng tiến; về đạo đức nghề nghiệp; quan điểm về học tập, tự đào tạo; quan điểm về sự gắn bó nghề nghiệp hay quan điểm về rủi ro thất bại… Phải quan niệm rõ ràng, ngân hàng trước hết là một doanh nghiệp, do đó được toàn xã hội coi trọng và tạo điều kiện phát triển. Bên cạnh đó, ngân hàng là một ngành dịch vụ chất xám và cần có những cá nhân xuất sắc, có tham vọng kinh doanh, làm giàu và thăng tiến sẽ tạo nên thành công của ngân hàng. Ở một đất nước, những giá trị trên được quan tâm và coi trọng thì sẽ tạo điều kiện cho những người có phẩm chất đó phát triển, đồng thời các ngân hàng có nhiều cơ hội tuyển chọn nguồn nhân lực tốt và phù hợp. Ngân hàng là một ngành có nhiều rủi ro, những người làm việc trong lĩnh vực ngân hàng phải là những người có khả năng phát hiện và đánh giá được rủi ro, dám chấp nhận rủi ro, đồng thời là người có sự thận trọng cần thiết, tôn trọng các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp. Việc coi trọng đạo đức là cơ sở để ngân hàng giữ chữ tín đối với khách hàng, gây dựng niềm tin của công chúng. Một xã hội coi trọng đạo đức cũng là điều kiện thuận lợi đối với việc nâng cao vị thế cạnh tranh của ngân hàng. Sự gắn bó với nghề nghiệp cũng có ý nghĩa trong việc giúp người lao động  có thời gian và cơ hội tích lũy kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, từ đó giúp ngân hàng duy trì được đội ngũ nhân lực ổn định và có trình độ cao. Ngân hàng là một ngành có tốc độ đổi mới và cải tiến rất cao, vì thế khả năng tự học, tự đào tạo của các nhân viên có ý nghĩa lớn đối với việc duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh của mỗi ngân hàng. Một xã hội coi trọng việc học tập và rèn luyện cũng mang lại thuận lợi đối với ngành ngân hàng.

d) Môi trường công nghệ
Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ đang ngày càng đóng vai trò như là một trong những nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của mỗi ngân hàng. Vai trò của công nghệ đối với các hoạt động ngân hàng được thể hiện:

Cho phép lưu trữ và đẩy nhanh tốc độ xử lý các dữ liệu tạo điều kiện cho công tác hạch toán kế toán, lưu trữ và báo cáo. Nhờ đó, ngân hàng giảm thời gian của quy trình xử lý nghiệp vụ, cập nhật số liệu báo cáo phục vụ hữu hiệu cho công tác điều hành, quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ngân hàng.

 Cho phép đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và liên kết với các doanh nghiệp khác trong việc bán chéo sản phẩm dịch vụ.

Cho phép thiết lập hệ thống giao dịch trực tuyến, xóa bỏ giới hạn trong hoạt động ngân hàng về địa giới hành chính, thời gian giao dịch và yêu cầu phải đến địa điểm ngân hàng để thực hiện giao dịch, góp phần quan trọng vào hoạt động thương mại điện tử.

Cho phép thiết lập hệ thống thông tin quản lý trực tiếp phục vụ hữu hiệu cho công tác quản lý điều hành theo mô hình tập trung, nâng cao khả năng quản lý, kiểm soát rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Công nghệ ngân hàng không chỉ bao gồm những công nghệ mang tính tác nghiệp như hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống ngân hàng bán lẻ, máy rút tiền tự động ATM… mà còn bao gồm hệ thống thông tin quản lý, hệ thống báo cáo rủi ro…trong nội bộ ngân hàng. Đặc biệt trong điều kiện ngành công nghệ thông tin nói chung và công nghệ ngân hàng nói riêng phát triển nhanh chóng như hiện nay, khả năng nâng cấp và đổi mới công nghệ cũng là chỉ tiêu quan trọng phản ánh năng lực công nghệ của một ngân hàng. Với tốc độ phát triển rất nhanh của ngành công nghệ thông tin nói chung và công nghệ lĩnh vực ngân hàng nói riêng, nếu chỉ tập trung phân tích vào khả năng công nghệ hiện tại mà không chú ý tới khả năng nâng cấp và thay đổi trong tương lai thì sẽ rất dễ có những nhận thức sai lầm về năng lực công nghệ của các ngân hàng. Vì thế năng lực công nghệ không chỉ thể hiện ở số lượng, chất lượng công nghệ hiện tại mà còn bao gồm cả khả năng mở (khả năng đổi mới) của các công nghệ hiện tại về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế. Đổi mới công nghệ ngân hàng là tin học hóa hoạt động ngân hàng, tin học hóa các nghiệp vụ ngân hàng, mở rộng dịch vụ ngân hàng hiện đại trên nền công nghệ mới gắn liền với việc thay đổi cơ chế pháp lý phù hợp.

Đến nay đã có hơn 80% các nghiệp vụ ngân hàng, 85% các giao dịch của Vietcombank với khách hàng được thực hiện bằng máy tính và thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. Công nghệ thông tin đã tác động mạnh vào quá trình đổi mới cơ chế chính sách và đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành, thanh tra giám sát hoạt động ngân hàng, giúp NHNN thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, thực hiện tốt quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn bộ nền kinh tế. Riêng trong hoạt động bán lẻ, công nghệ là chìa khóa then chốt để đưa các dịch vụ bán lẻ đến với công chúng nhanh nhất. Tuy nhiên Vietcombank còn nhiều tồn tại yếu kém trong việc phát triển công nghệ thông tin là do các nguyên nhân:

Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự đầu tư rất lớn - Đầu tư vào công nghệ, ngân hàng phải chịu chi phí lớn (mạng lưới, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chi phí đào tạo…) .

Chưa có một bộ phận chuyên trách nghiên cứu về chiến lược phát triển công nghệ thông tin vì thế công nghệ thiết kế chưa bao quát tổng thể, đi theo yêu cầu thay đổi của người sử dụng mang tính tự phát

Tính rủi ro cao do các vấn đề an ninh, mạng virut.

e) Vai trò của nhà nước

Vai trò của Nhà nước là một yếu tố mang tính chất xúc tác rất quan trọng với sự phát triển của bất kỳ ngành nào ở một nước. Đối với lĩnh vực ngân hàng, Nhà nước lại càng đóng một vai trò quan trọng. Nhà nước tác động đến sự phát triển của các ngân hàng trước hết với vai trò của người quản lý và giám sát của toàn hệ thống thông qua vai trò của NHNN. Sự hoạt động lành mạnh và an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế ở một quốc gia. Do những mối liên kết rất chặt chẽ của toàn bộ hệ thống NHTT, sự đồ vỡ của một ngân hàng thường gây ra những hậu quả rất to lớn và cớ khả năng gây ra hiệu ứng lan truyền lên toàn hệ thống. Vì thế, hoạt động của các NHTM phải chịu sự quản lý và giám sát hết sức chặt chẽ của các cơ quan nhà nước nói chung và của ngân hàng Nhà nước nói riêng. 

NHNN là cơ quan quản lý Nhà nước cao nhất trong lĩnh vực ngân hàng, có chức năng soạn thảo các dự thảo luật, ban hành các quy định hướng dẫn về mặt pháp lý trong kinh doanh ngân hàng nhằm đảm bảo hoạt động của các NHTM, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các ngân hàng thương mại… Với vai trò quan trọng như vậy đòi hỏi NHNN phải có năng lực quản lý điều hành phù hợp. Nếu năng lực quản lý điều hành của NHNN không tốt sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và hội nhập của các ngân hàng thương mại. Ví dụ không đưa ra được các quy định pháp lý kịp thời hướng dẫn hoạt động kinh doanh của các NHTM, không có các biện pháp cảnh cáo, ngăn chặn cần thiết đối với các hành vi tiêu cực, gian lận, vi phạm những điều bị cấm hoặc không khuyến khích, hạn chế về năng lực điều hành chính sách tiền tệ.

4.3.2. Môi trường vi mô

a) Đối thủ cạnh tranh

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh giữa các chủ thể nói chung và trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nói riêng là một quy luật khách quan. Trong phạm vi quốc gia, đối thủ cạnh tranh của các ngân hàng chính là các ngân hàng khác, ngoài ra còn có các định chế tài chính phi ngân hàng như công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng nhân dân, công ty tài chính… Trong điều kiện hội nhập, có nhiều ngân hàng quốc tế vào đầu tư và ngược lại các NHTM mở rộng phạm vi kinh doanh ra thị trường quốc tế, do đó các ngân hàng thương mại chịu sự cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài, chịu sự cạnh tranh của các đối thủ trong nước, nơi mà NHTM thành lập chi nhánh và tiến hành hoạt động kinh doanh.

Số lượng các đối thủ cạnh tranh càng nhiều thì mức độ cạnh tranh càng cao. Trong quá trình kinh doanh, nếu một ngân hàng thương mại có năng lực cạnh tranh thấp hơn các đối thủ cạnh tranh khác thì ngân hàng thương mại đó sẽ có khả năng bị giảm doanh thu, thị phần bị thu hẹp hoặc nặng hơn có thể bị phá sản. Do đó, để đứng vững và giành phần thắng trong cạnh tranh, đòi hỏi mỗi ngân hàng không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu, lợi thế cạnh tranh của đối thủ để có chiến lược kinh doanh hợp lý. Sự hiểu biết đối thủ cạnh tranh có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào trong đó có ngành ngân hàng. 

Để đánh giá khả năng cạnh tranh của Vietcombanh với các đối thủ khác tôi dựa trên phần trăm mức tăng trưởng của năm 2008 so với năm 2007 về các chỉ số của các ngân hàng TMCP khác để so sánh với Vietcombank. Đây là những ngân hàng có nguồn vốn lớn, mạng lưới hoạt động tương đối lớn và hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong thời gian qua, đã được khách hàng biết đến với uy tín, chất lượng…

Khả năng cạnh tranh của Vietcom bank với các đối thủ khác

Bảng 4.7: Tổng tài sản của các NHTMCP năm 2008 so với năm 2007.

                                                                                                          Đvt: Tỷ đồng

	Tên NH

	Năm

2007
	Năm
2008
	Chênh lệch

	
	
	
	2008/2007            

	
	
	
	         ±∆                       %    

	Vietcombank
Techcombank

ACB

Sacombank
Eximbank
Đông Á
Seabank
VIBBank
ABBank
SHB
OCB
	   197.408
39.542
85.392
63.364
33.710
27.376
26.300
39.305
17.174
12.367
11.755
	     221.950
59.360
     105.306
68.439
48.248
34.713
22.729
34.719
13.394
14.381
10.096
	24.542
19.818
19.914
  5.075
        14.538
  7.337
-3.571
       - 4.586
       - 3.780
         2.014
       -1.659
	12,43

50,01

23,32

  8,01

43,13

          26,8

         -13,58

         -11,67

         -22,01

          16,29
         -14,11


Nguồn: Phân tích tổng hợp
So với các ngân hàng TMCP khác hiện nay thì Vietcombank có mức tổng tài sản lớn hơn và cao hơn rất nhiều. Tuy ngân hàng có tổng tài sản là cao so với các NHTMCP khác, nhưng tỷ lệ gia tăng so với các ngân hàng thương mại khác lại không cao hơn. So với các ngân hàng khác thì Vietcombank có mức tăng trưởng tổng tài sản ở mức trung bình trung bình. Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, với sự tham gia của các ngân hàng, tổ chức tài chính nước ngoài có tiềm lực tài chính hùng mạnh, có kinh nghiệm quản trị điều hành thì hạn chế về tài sản và vốn chủ sở hữu sẽ làm giảm năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam nói chung và NH TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng.
Bảng: 4.8: Vốn chủ sở hữu các ngân hàng năm 2008 so với 2007

                                                                                                          Đvt: Tỷ đồng

	Tên NH

	  2007                    2008
	  Chênh lệch

	
	
	    2008/2007                            

	
	
	            ±∆                        %  

	Vietcombank
Techcombank
ACB
Sacombank
Eximbank
Đông Á
SHB
MB
Seabank
VIB
	     13.552               15.356
       3.573                 5.616

       6.258                 7.766

       7.181                 7.638

       6.295               12.844

       3.229                 3.514

       2.179                 2.267

       3.337                
       3.366                 4.069

       2.183                 2.293
	1.804                     13,31

2.043                     57,18

1.508                     24,1

457                       6,36

6.549                   104,03

285                       8,83

88                       4,04

703                     20,89

110                       3,46


                                                                                        Nguồn: Phân tích tổng hợp

Trong số các NHTMCP hiện nay, vốn chủ sở hữu của Vietcombank là cao hơn rất nhiều so với các NHTMCP khác. Do Vietcombank trước đây là NHTMNN nên lượng vốn Nhà nước trong tổng vốn chủ sở hữu hiện nay chiếm phần lớn, quy mô vốn chủ sở hữu không ngừng gia tăng để đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn, nâng cao khả năng tham gia vào thị trường và đạt được các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu khi hội nhập.
Bảng 4.9: Tổng dư nợ tín dụng các ngân hàng năm 2008 so với năm 2007.

                                                                                                                Đvt: tỷ đồng

	Tên NH

	Chênh lệch

       2007                     2008                                       2008/2007                                                                                                 

                                                                     ±∆                        %    

	Vietcombank
Techcombank
ACB
Sacombank
Eximbank
Đông Á
Seabank
OCB
ABBank
MB
VIBBank
SHB
	     97.532                 112.793                    14.092                  15,53

     19.841                   26.018                      6.177                  31,13

     31.974                   39.456                      7.509                  23,48

     34.317                   35.000                         683                    1,99

     18.452                   21.232                      2.780                  15,06

     19.638                   25.529                      5.891                  30

     11.041                   19.764                      8.705                  78,84

       7.557                     8.597                      1.041                  13,76

       6.878                     6.539                       -339                   -4,93

     11.613                  15.556                       3.943                 33,95

     16.744                  19.775                       3.031                 18,1

       6.253                    4.184                     -2.069                  33,09                         


                                                                                     Nguồn: BCTN các ngân hàng

Hoạt động tín dụng và đầu tư là hoạt động kinh doanh chủ chốt của Ngân hàng thương mại để tạo ra lợi nhuận, nhất là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Hoạt động tín dụng và đầu tư của ngân hàng thương mại tốt sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng, phát triển khả năng huy động vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh và từ đó nâng cao được năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Một số chỉ tiêu thường dùng đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: So với các ngân hàng TMCP khác thì tỷ lệ gia tăng tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng Vietcombank là khá cao, chỉ sau một số ngân hàng  techcombank, ACB, Đông Á. 
Bảng 4.10: Tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng năm  2007 - 2008

                                                                                                            Đvt: (%)

	   Tên NH                                     2007                                 2008                                                                                                                                                                                                        

	Vietcombank                               3,8                                       4,5                                                                         

Techcombank                              1,5                                       2,56            

ACB                                            0,08                                      0,9                       

Sacombank                                  0,24                                      0,62

Eximbank                                    0,9                                        4,7              

EABank                                      0,4                                        0,6    

Seabank                                      1,6

ABBank                                      1,6                                        4,2

VIBank                                       1,24                                      1,84

MBank                                        1,7


                                                                                        Nguồn: Phân tích tổng hợp

Tỷ lệ nợ xấu là thước đo danh mục cho vay của các ngân hàng, tỷ lệ này tăng chứng tỏ danh mục cho vay càng rủi ro. Năm 2008 mặc dù các ngân hàng đã áp dụng các biện pháp thắt chặt tín dụng, giảm tỷ lệ dư nơ, chọn lọc các khách hàng tốt để giảm thiểu rủi ro nhưng tỷ lệ nợ xấu lại có xu hướng tăng cao. Tỷ lệ nợ xấu của Eximbank đã tăng từ mức 0,9% năm 2007 lên 4,7% so với năm 2008. Tương tự, Techcombank cũng tăng từ 1,5% lên 2,6% năm 2008. Ngân hàng Vietcombank cũng tăng từ 2,6% năm 2007 lên 4,5% năm 2008. Tuy nhiên với tỷ lệ này ngân hàng đã đạt đúng chỉ tiêu đề ra của ngân hàng là mức tỷ lệ 5,8%. Nguyên nhân làm cho tỷ lệ nợ xấu gia tăng là do khủng hoảng kinh tế lan rộng. Do lãi suất cao nên khả năng hoàn trả của các con nợ bị giảm sút, việc thu hồi nợ khó khăn hơn, các khoản nợ xấu gia tăng, làm tăng khả năng rủi ro của các ngân hàng.
Bảng 4.11: Các hệ số tài chính của các ngân hàng năm 2007 - 2008

                                                                                                              Đvt : (%)

	                                                         2007                                           2008

                                              ROA              ROE                     ROA               ROE             

	Vietcombank                         1,1                17,76                      1,21             18,86

Techcombank                        1,8                19,1                        2,7               33

ACB                                      2,7                44,5                        2,32             31,53                            

Sacombank                           2,91              39,16                      1,49              20        

Eximbank                             1,8                11,2                        2                   10            

EABank                                1,7               14                           2,02              20,2

VIBank                                 0,79             14,15                      0,49                7,36

SeAbank                               1,6                13,5

SHB                                      1,85              20,3                       1,5                 8,82

ABBank                               1,6                   8,8                       0,51               3

MB                                       1,7                 15,3


                                                              Nguồn: báo cáo thường niên các ngân hàng.

Khả năng sinh lời là một trong những chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các  ngân hàng TMCP với nhau, phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Một ngân hàng thương mại hoạt kinh doanh tốt, khả năng sinh lời cao sẽ có điều kiện trích lập các quỹ dự trữ, đầu tư mở rộng mạng lưới giao dịch, đầu tư công nghệ, khách hàng cảm thấy yên tâm tin tưởng và gửi tiền, do đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Hệ số này càng cao chứng tỏ ngân hàng đó kinh doanh càng có lời. Hệ số ROA của ngân hàng cũng khá cao và tương đương với các ngân hàng khác. Hệ số ROA, ROE của ngân hàng Vietcombank gia tăng qua các năm và khá cao so với các ngân hàng khác. Cho thấy hiệu quả quản lý tài sản và khả năng tận dụng các nguồn vốn của ngân hàng là có hiệu quả. Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả quản trị công ty, mở rộng mạng lưới ngân hàng cũng đã không ngừng tiếp thu các công nghệ mới, phát triển sản phẩm, mở rộng hoạt động đối ngoại.
b) Sản phẩm thay thế
Sản phẩm dịch vụ có thể thay thế sản phẩm dịch vụ của ngân hàng hiện nay đã gia tăng nhiều. Các sản phẩm đó là các sản phẩm được cung cấp bởi công ty tài chính, hợp tác xã tín dụng, các quỹ tín dụng…Tuy nhiên, áp lực từ các sản phẩm thay thế là không quá lớn đối với các sản phẩm của ngân hàng ví các sản phẩm này có những hạn chế như:

Các sản phẩm của công ty tài chính (là công ty cổ phần hoặc quốc doanh thực hiện kinh doanh tiền tệ) chủ yếu là cho vay ngắn hạn và trung hạn phục vụ các hoạt động mua bán hàng hóa – dịch vụ của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cầm cố hàng hóa, vật tư, ngoại tệ, giấy tờ có giá, tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp này bị hạn chế bởi không được phép huy động tiền gởi của dân cư, không thực hiện các dịch vụ thanh toán và tiền mặt…do đó khách hàng không thể gởi tiền để hưởng lãi hoặc sử dụng các tiện ích thanh toán như của ngân hàng.

Các sản phẩm của hợp tác xã tín dụng (là tổ chức tín dụng thuộc sở hữu tập thể, được tổ chức trên cơ sở tự nguyện góp vốn của các xã viên): cho vay đối với mọi đối tượng, ngành nghề với lãi suất thỏa thuận; nhận gửi vàng bạc, đá quý, thanh toán nội bộ, mua bán, chuyển nhượng chứng khoán… được thực hiện huy động vốn trong nhân dân, tổ chức kinh tế - xã hội. Hợp tác xã cũng có những hạn chế trong hoạt động như không được huy động tiền gửi tiết kiệm, tiền huy động được không được dùng để hùn vốn, liên kết, liên doanh, mua cổ phần. Từ đó cho thấy khách hàng cũng không thể gửi tiết kiệm để hưởng lãi khi có nhu cầu.

Đối với các sản phẩm của quỹ tín dụng đó là được huy động vốn và cho vay đối với các đơn vị, tổ chức kinh tế nhưng chủ yếu là huy động vốn và cho vay đối với hộ gia đình, người sản xuất, buôn bán nhỏ…Do nguồn vốn hạn chế nên lượng vốn có thể cung ứng cho khách hàng là nhỏ, vì thế các sản phẩm này không phù hợp với những khách hàng có nhu cầu vốn lớn.

Nhìn chung, các sản phẩm của các tổ chức tín dụng trên chưa thật sự đa dạng và mỗi loại hình tổ chức tín dụng đều có những giới hạn về mặt hoạt động kinh doanh, có những sản phẩm có ở tổ chức này nhưng không có ở tổ chức khác vì thế các tổ chức tín dụng này vẫn hông thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng; mặt khác lượng vốn mà tổ chức này cho vay thường có quy mô nhỏ vì nguồn vốn huy động bị hạn chế nên khó có thể phục vụ cho các khách hàng là doanh nghiệp hay công ty lớn. Ngoài ra, còn có một số sản phẩm khác như: vay nóng của người quen, vay nặng lãi…nguồn vốn được cung cấp cũng không lớn nhưng thủ tục vay lại rất đơn giản, đôi khi không cần thế chấp.

Từ những phân tích trên cho thấy các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư (đặc biệt đối với các nhà đầu tư lớn) vì hiện nay các sản phẩm ngân hàng rất đa dạng (từ huy động vốn, cho vay, các dich vụ thanh toán trong nước và nước ngoài…), thủ tục đã đơn giản hóa, lãi xuất chấp nhận được… do đó sẽ đáp ứng và có thể thỏa mãn tốt dược nhu cầu đa dạng của khách hàng 

c) Đối tác
Các đối tác của ngân hàng có thể là những ngân hàng khác; cơ quan truyền thông như đài truyền hình, báo chí, các nhà đầu tư… các đối tác cũng là những khách hàng của ngân hàng nên việc làm hài lòng các đối tác cũng rất quan trọng vì nó giúp cho hoạt động của ngân àng thuận lợi hơn. Điều này rất dễ nhận biết khi ngân hàng có quan hệ tốt với các ngân hàng khác thì ngân hàng sẽ có nhiều ưu đãi hơn như; được vay vốn với lãi suất thấp, được ngân hàng khác đứng ra bảo lãnh khi làm việc với các đối tác nước ngoài, hoặc nếu có quan hệ tốt với cơ quan truyền thông thì sẽ được ưu tiên về giá, về thời điểm phát sóng khi ngân hàng có sự kiện…

Chính vì vậy ngân hàng Vietcombank không ngừng tìm kiếm và mời được các nhà đầu tư lớn tham gia và trở thành cổ đông của ngân hàng. Cùng với đó ngân hàng sẽ mở rộng được nguồn vốn, có cơ hội học hỏi và tiếp thu những kinh nghiệm về quản trị, công nghệ… của các đôi tác này.

d) Khách hàng

Khách hàng là nhân tố quan trọng quyết địng sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Khách hàng là người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và phân phối dịch vụ ngân hàng. Vì thế ngân hàng càng có nhiều khách hàng thì hoạt động của ngân hàng càng phát triển. Vì vậy ngân hàng cần có chính sách phù hợp nhằm thu hút khách hàng. 
Bảng 4.12. bảng xếp hạng ngân hàng được hài lòng nhất

Top 10 ngân hàng được hài lòng nhất

Tên ngân hàng           




           
Số thứ tự

Á Châu – ACB 






1

Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank 



2

Đông Á - Dong A Bank 





3

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 


4

Sài Gòn Thương Tín – Sacombank 



5

Công thương Việt Nam – Vietinbank 



6

Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV 



7

Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank 



8

Kỹ thương Việt Nam – Techcombank 



9

Ngân hàng OCB 






10
Bảng 4.13. bảng xếp hạng ngân hàng được giao dịch nhiều nhất

Top 10 ngân hàng được giao dịch nhiều nhất

STT
Tên ngân hang

1
Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank

2
Á Châu – ACB

3
Đông Á – Dong A Bank

4
Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank

5
Công thương Việt Nam – Vietinbank

6
Sài Gòn Thương Tín – Sacombank

7
Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV 

8
Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank

9
Kỹ thương Việt Nam – Techcombank

10
Phương Đông – OCB

                                                                                        Nguồn: báo Sài Gòn tiếp thị  

Trong bảng xếp hạng 10 ngân hàng được hài lòng và được giao dịch nhiều nhất thì ngân hàng Vietcombank cũng nằm trong danh sách đứng đầu. Điều này chứng tỏ sự hài lòng của khách hàng về thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng tại các quầy dịch vụ, ngân quỹ của ngân hàng là niềm nở, tích cực, tổ chức khoa học, hợp lý, thủ tục rõ ràng, đơn giản.

4.4. Phân tích các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng

4.4.1. Nguồn vốn hoạt động

Đây là yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các ngân hàng. Đó là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế, là cơ sở tiến hành thực hiện tốt các nội dung hoạt động của ngân hàng, đồng thời là cơ sở để phát triển, mở rộng quy mô tạo thế cạnh tranh với các ngân hàng khác trong khu vực và thế giới. Trong nguồn vốn hoạt động của ngân hàng thì vốn huy động có vai trò quan trọng, vì nó giúp cho ngân hàng có đủ vốn tài trợ cho các hoạt động kinh doanh như cung cấp tín dụng, các dịch vụ ngân hàng khác. Với nguồn vốn lớn thì ngân hàng sẽ có điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế như: ngân hàng sẽ có thêm nhiều đối tượng cho vay, khách hàng có thể vay với số lượng lớn. Trong các ngân hàng TMCP thì ngân hàng Vietcombank có nguồn vốn hoạt động là lớn nhất, đây là một trong những điều kiện thuận lợi của ngân hàng trong việc mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao uy tín, sự tin tưởng của khách hàng. 

* Vai trò của vốn chủ sở hữu.

- Vốn chủ sở hữu tuy chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ (khoảng 8%) trong tổng nguồn vốn huy động kinh doanh của một ngân hàng nhưng đóng vai trò rất quan trọng. Vốn là điều kiện tiên quyết để thành lập ngân hàng, đây là nguồn vốn khởi đầu tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, cung cấp năng lực tài chính cho quá trình tăng trưởng như mở rộng quy mô, mua sắm trang thiết bị, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, là cơ sở để huy động các nguồn vốn khác, tạo lập uy tín của ngân hàng thương mại với khách hàng và nhà đầu tư, tăng sức cạnh tranh cho ngân hàng.

- Vốn chủ sở hữu dùng để chống đỡ, bù đắp rủi ro: vốn chủ sở hữu có chức năng bảo vệ ngân hàng thương mại, giúp ngân hàng thương mại chống lại rủi ro phá sản, bù đắp những thua lỗ về mặt tài chính và nghiệp vụ. Vốn chủ sở hữu càng lớn thì ngân hàng thương mại càng có điều kiện để đa dạng hóa các nghiệp vụ ngân hàng tăng lợi nhuận đồng thời tăng sức chịu đựng của ngân hàng khi tình hình kinh tế và hoạt động kinh doanh ngân hàng trải qua giai đoạn khó khăn.

- Vốn chủ sở hữu lớn sẽ thu hút được nhiều khách hàng, tăng giới hạn tín dụng đối với khách hàng: Khách hàng cảm thấy yên tâm khi gửi tiền vào ngân hàng nào có khả năng tài chính mạnh mà vốn chủ sở hữu là một yếu tố nói lên điều đó. Bên cạnh đó vốn chủ sở hữu cũng ảnh hưởng tới giới hạn tín dụng đối với khách hàng. Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với mỗi khách hàng không vượt quá 15% vốn chủ sở hữu. Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu. Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 50% vốn chủ sở hữu. Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 60% vốn chủ sở hữu. Nếu quy mô vốn chủ sở hữu nhỏ, ngân hàng không thể đáp ứng những khoản vay lớn của khách hàng, làm mất cơ hội tăng lợi nhuận và làm giảm sức cạnh tranh của ngân hàng.

4.4.2. Quản trị

Công tác quản trị đóng một vai trò đóng vai trò quan trọng trong  sự vận hành của ngân hàng. Nếu một ngân hàng có công tác quản trị tốt thì mọi hoạt động diễn ra nhanh chóng thuận lợi và ngược lại nếu không tốt sẽ làm cho hoạt động ngân hàng bị đình trị. Đồng thời ngân hàng cần phải xác định chính xác loại hình tổ chức tổ chức hoạt động vì nó không chỉ liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp mà còn liên quan đến cách thức quản lý của ngân hàng. Bên cạnh đó nó cũng thể hiện quyền lợi và trách nhiệm mà ngân hàng phải thực hiện.

Cách thức quản trị ở ngân hàng Vietcombank được thực hiện theo kinh nghiệm, các nhà quản trị hầu hết chưa được đào tạo nghề quản trị cho nên tính chuyên nghiệp trong quản trị điều hành còn nhiều bất cập, quản trị chưa thật sự bài bản khoa học,  trình độ quản lý kinh doanh thấp và và quản lý rủi ro còn yếu 

4.4.3. Quản trị nguồn nhân lực.

a) Khả năng nguồn nhân lực.

Vào thời điểm 31/12/2008 tổng số cán bộ công nhân viên ngân hàng có 8864 người.

Theo trình độ lao động


Số lượng (người)


Tiến sỹ




30

Thạc sỹ




275

Đại học




6834

Cao đẳng




485

Trung cấp




402

Phổ thông trung học



836

Quản trị nguồn nhân lực của ngân hàng Vietcombank trong thời gian qua đã và đang không ngừng được tăng cường  cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng các yêu cầu về nhân sự của ngân hàng trong quá trình cổ phần hóa và tiến tới trở thành một tập đoàn tài chính đa năng. Hàng năm ngân hàng đã tuyển dụng các cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chuyên ngành,, có trình độ ngoại ngữ tốt để chuẩn bị cho hội nhập, đồng thời chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ, cử cán bộ tham gia học tập, tham gia khảo sát trong và nước ngoài. Do đó, ngân hàng đã tham gia xây dựng được một đội ngũ cán bộ có tuổi đời bình quân trẻ, năng động, được đào tạo bài bản về lĩnh vực tài chính ngân hàng, có kiến thức về kinh tế thi trường tương đối toàn diện, có trình độ ngoại ngữ, có khả năng thích nghi, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại và mang tính hội nhập cao.

b) Cơ chế tiền lương tại ngân hàng.

Trong những năm gần đây, thị trường lao động nói chung và thị trường nhân lực lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng có những biến đông rất sâu sắc. Hàng loạt các NHTM cổ phần, công ty chứng khoán,… đã ra đời, mở rộng mạng lưới… đã tạo ra một lượng cầu lớn về nhân sự, nhất là nhân sự có trình độ cao, có năng lực quản lý. Cơ chế lương hấp dẫn cùng với chế độ ưu đãi đi cùng đã tạo ra một sức hút cho những người lam việc ở nơi có mức lương thấp tới làm việc, nhất là các ngân hàng nhà nước trong đó có ngân hàng Vietcombank. Tuy nhiên từ khi ngân hàng chuyển sang ngân hàng cổ phần thì tình trạng này đã được cải thiện.

4.4.4. Các yếu tố khác

Ngoài ra các nhân tố như dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ thanh toán…Cũng giữ vai trò quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của các ngân hàng. Dưới đây là bảng đánh giá vị trí xếp hạng về một số sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng thương mạidựa trên các tiêu chí như : sự an toàn, tính chính xác, mức độ bảo mật, hiệu quả, phương thức làm việc, tác phong làm việc của nhân viên.

Bảng 4.14. Bảng xếp hạng 5 loại dịch vụ tại các NHTM Việt Nam
	
	VCB
	Agribank
	ACB
	Sacombank
	Đông Á
	ICB
	BIDV

	Dv ngân quỹ
	2
	4
	1
	5
	3
	6
	7

	Dv tài trợ TMQT
	1
	3
	2
	6
	7
	4
	5

	Dv tư vấn tài chính
	5
	3
	6
	2
	1
	7
	4

	Dv tài trợ nội địa
	3
	5
	1
	6
	4
	2
	7

	Dv chuyển khoản thanh toán
	1
	6
	2
	5
	3
	7
	4


                                                                     Nguồn : Báo tiếp thị sài gòn giải phóng.        
Theo bảng xếp hạng dịch vụ ngân hàng được điều tra tháng 7/2008 thì đứng đầu trong bảng xếp hạng là ngân hàng Vietcombank, tiếp theo là ngân hàng Á Châu (ACB), ngân hàng Sacombank đứng thứ 6, Eximbank đứng thứ 8 và Techcombank đứng thứ 9. Bảng xếp hạng đã chứng tỏ người tiêu dùng có hiểu biết khá rõ tình hình ngân hàng Vietcombank, điều này chứng tỏ ngân hàng đã thực hiện khá tốt việc hỗ trợ cho người tiêu dùng và người tiêu dùng cũng rất hài lòng đối với ngân hàng trong việc làm tăng lên phương tiện thanh toán, phương tiện sản xuất đồng thời là nơi gửi tiền an toàn mà có lãi.

Cơ chế lãi suất tiền gửi, tiền vay, phí ngân hàng. 

Ngân hàng phân loại khách hàng lớn (VIP) theo các tiêu thức về số dư tiền gửi, tiền vay và khối lượng giao dịch thanh toán qua ngân hàng và dành cho khách hàng VIP các lãi suất tiền gửi, tiền vay ưu đãi hơn so với các ngân hàng và khách hàng khác.

Để có cơ sở xác định hợp lý lãi suất tiền gửi ưu đãi, ngân hàng đã điều tra mức lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng khác rồi định ra mức lãi suất hấp dẫn cho các khách hàng của mình. Ngân hàng áp dụng nhiều mức lãi suất ưu đãi cho khách hàng đối với số dư tiền gửi khác nhau. Như vậy, cơ chế xác định lãi suất tiền gửi ưu đãi tại ngân hàng là hết sức linh hoạt.

Ngoài ra, ngân hàng còn áp dụng hình thức cạnh tranh thông dụng là việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi. Căn cứ vào lãi suất Libor (3 hoặc 6 tháng) trên thị trường quốc tế và lãi suất huy động vốn, ngân hàng xác định lãi suất cho vay ưu đãi cho khách hàng trên nguyên tắc vừa đảm bảo sức cạnh tranh, vừa có lãi. Phương châm của ngân hàng là thu ít của một khách hàng, nhưng nhiều khách hàng cũng sẽ mang lại hiệu quả lớn cho ngân hàng.

Nhiều khách hàng tìm chọn ngân hàng giao dịch có mức phí rẻ, nên ngân hàng  thường tìm cách hạ phí dịch vụ thấp hơn những ngân hàng khác để làm công cụ cạnh tranh. Các loại phí khách hàng thường quan tâm tới là phí chuyển tiền. 

Nhìn chung, so với các ngân hàng thì Ngân hàng có mức phí, lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi thấp từ đó ảnh hưởng tới việc huy động vốn. Khách hàng thường bỏ đi khi so sánh lãi suất tiền gửi của ngân hàng với các NHTM cổ phần khác.

4.4.5. Chiến lược marketing
Hoạt động marketing mang lại rất nhiều lợi ích cho hoạt động của ngân hàng. Thông qua marketing, khách hàng có thể nhận biết và tiếp cận sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

Để có thể đưa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến khách hàng một cách tốt nhất, ngân hàng phải xây dựng tốt chiên lược Marketing bao gồm:

- Quảng bá thương hiệu;

- Tiếp thị và xúc tiến thương mại;

- Phát triển công nghệ và nghiệp vụ tiên tiến;

- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh;

- Phát triển sản phẩm dịch vụ gắn với phát triển thị trường…

Với lợi thế là một ngân hàng TMNN trở thành ngân hàng cổ phần, ngân hàng Vietcombank được biết đến với thời gian hoạt động lâu đời nhất ở Việt Nam, có mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước.
4.5. Các công cụ phân tích.

a) Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài            

	Các yếu tố bên ngoài quan trọng
	Hệ số quan trọng
	Điểm phân loại
	Số điểm quan trọng

	1.Nền kinh tế mở.

2. Tình hình chính trị trong nước ổn định.

3. Tốc độ tăng trưởng của ngành là khá cao.

4. Nhu cầu vay vốn trong xã hội ngày càng tăng.

5. Chính sách điều tiết của nhà nước đối với hoạt động của NH chưa phát huy được hiệu quả.

6. Số lượng ngân hàng ngày càng nhiều dẫn đến cạnh tranh gay gắt.

7. Sự xâm nhập của các ngân hàng nước ngoài

8. Yêu cầu của khách hàng ngày càng cao.

9. Nguy cơ chảy máu chất xám.
Tổng cộng
	0,09

0,1

0,09

0,13

0,09

0,12

0,13

0,12

0,13
1,00
	4

3

3

4

3

3

4

4

4


	0,36

0,3

0,27

0,52

0,27

0,36

0,52

0,48

0,52
3,60


                                                                      Nguồn : phân tích tổng hợp
b) Ma trận đánh giá cá yếu tố bên trong
	Các yếu tố bên trong quan trọng
	Hệ số quan trọng
	Điểm phân loại
	Số điểm quan trọng

	1. Có uy tín thương hiệu tốt.

2. Là ngân hàng nhà nước đầu tiên cổ phần hóa.

3. Phong cách phục vụ tốt, tận tình.

4. Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và có trình độ.

5. Hoạt động marketing còn yếu.

6. Sản phẩm dịch vụ đa dạng.

7. Chính sách giá có cạnh tranh.

8. Nguồn vốn huy động lớn.

9.Phạm vi hoạt động rộng.

10. Trình độ công nghệ được cải thiện.

Tổng
	0,1

0,1

0,11

0,09

0.12

0.09

0,09

0,1

0,11

0,09

1,00
	4

4

4

3

3

4

3

4

4

3


	0,4

0,4

0,4

0,27

0,36

0,36

0,27

0,4

0,44

0,27

3,57


                                                                                       Nguồn : phân tích tổng hợp

c) Ma trận SWOT.

	
	Cơ hội (O)

1. Mở rộng thị trường khi Việt Nam trở thành thành viên WTO.

3. Tình hình chính trị trong nước ổn định.

3. Nhu cầu vay vốn trong xã hội ngày càng tăng.

4.Gia nhập WTO giúp ngân hàng có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ và đào tạo đội ngũ cán bộ phát huy lợi thế để theo kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế, nâng cao chất lượng sản phẩm

5. Hội nhập tạo cơ hội hợp tác quốc tế  giữa các NHTM trong hoạt động kinh doanh.
	Thách thức (T)

1. Hội nhập kinh tế làm gia tăng số lượng ngân hàng, tăng áp lực cạnh tranh,

2. Áp lực cải tiến công nghệ và kỹ thuật cho phù hợp để có thể cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài.

3. Hội nhập quốc tế làm gia tăng rủi ro thị trường, khả năng chịu ảnh hưởng của những cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới

4. Nền kinh tế đang phát triển và hội nhập chưa thực sự vững chắc.

5. Nguy cơ chảy máu chất xám.

	Điểm mạnh (S)

1.Có hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và kênh phân phối đa dạng.

2. Am hiểu thị trừơng trong nước

3. Đội ngũ nhân viên tận tụy ham học hỏi và có khả năng tiếp cận nhanh các kiến thức kỹ thuật hiện đại

4. Đội ngũ khách hàng khá đông.

5. Môi trường pháp lý thuận lợi.

6. Là ngân hàng nhà nước chuyển sang cổ phần hóa nên có nguồn vốn lớn.
	Kết hợp SO

Tiếp tục vận dụng những điểm mạnh để giữ vững thị phần hiện tại, tìm mọi cách nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng, tận dụng lợi thế sẵn có để phát huy sức mạnh. 

Tranh thủ sự hợp tác với các ngân hàng nước ngoài để tiếp cận và nâng cao trình độ quản ký chuyên nghiệp, củng cố nâng cấp hệ thống công nghệ hiện đại.

Tiếp tục tiếp cận và tăng cường thành lập văn phòng chi nhánh bên ngoài nhằm nâng cao sức cạnh tranh.
	Kết hợp ST

Thực hiện chăm sóc khách hàng thật tốt để giữ chân khách. Nâng cao uy tín thương hiệu.

Có chế độ đãi ngộ khuyến khích và giữ chân cán bộ công nhân viên, thu hút thêm nhân tài bằng cách nâng cao cuộc sống của nhân viên.

	Điểm yếu (W)

1. Năng lực quản lý điều hành còn hạn chế so với yêu cầu của NHTM hiện đại.

2.Công tác xây dựng thương hiệu còn yếu.

3. Thị phần của ngân hàng đang bị giảm sút.

4. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là tín dụng, nợ xấu còn cao, nhiều rủi ro

5. Hoạt động marketing chưa được đầu tư đúng mức, thiếu chiều sâu và chưa đạt hiệu quả rộng khắp.

6. Môi trường làm việc chưa thật sự cạnh tranh, thu hút và khuyến khích nhân viên, chính sách tiền lương còn hạn chế dẫn tới tình trạng chảy máu chất xám


	Kết hợp WO

Tăng cường các hoạt động marketing như quảng bá, khuyến mãi, hậu mãi nhằm giữ chân khách hàng và tìm khách hàng mới.

Hoàn thiện và phát triển đồng bộ công nghệ thông tin cho toàn hệ thống, đảm bảo phát triển được các sản phẩm mang tính công nghệ cao.

Tạo môi trường làm việc tốt để nhân viên phát huy hết khả năng, năng lực, trình độ.  

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý điều hành ngân hàng.

	Kết hợp WT

Xây dựng được đội ngũ nhân viên giao dịch có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm tốt

Tiếp tục hoàn thiện công nghệ, chất lượng chuyên môn.

Hệ thống tin học phải được nâng cao về tính năng và cả độ ổn định, giảm thời gian giao dịch, tăng tốc độ xử lý giao dịch và phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý theo mô hình mới.


d) Ma trận Space
Hình ảnh ma trận Space của ngân hàng Vietcombank.

Bảng đánh giá các yếu tố quyết định

	Vị trí chiến lược bên trong
	Điểm
	Vị trí chiến lược bên ngoài
	Điểm

	Sức mạnh tài chính (FS)

Doanh lợi đầu tư

Khả năng thanh toán

Rào cản ra khỏi thị trường

Rủi ro trong kinh doanh
	+4

+5

+3

+3
	Sự ổn định của thị trường (ES)

Sự thay đổi công nghệ

Tỷ lệ lạm phát

Áp lực cạnh tranh

Rào cản xâm nhập thị trường

Ảnh hưởng của giá
	-2

-3

-3

-2

-3

	Tổng cộng
	+15
	Tổng cộng
	-13

	Lợi thế cạnh tranh (CA)

Thị phần

Quy mô vốn

Chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Lòng trung thành của khách hàng.

Hệ thống marketing
	-3

-3

-3

-3

-4
	Sức mạnh của ngành (IS)

Tốc độ tăng trưởng của ngành

Lợi nhuận tiềm năng

Sự ổn định về tài chính.

Sự dễ dàng xâm nhập thị trường
	+5

+4

+5

+4

	Tổng cộng
	-14
	Tổng cộng
	+18


Tọa độ vị trí chiến lược của ngân hàng Vietcombank.

FS: +15 : 4 = +3,85                                                 IS : +18 : 4 = +4,5

ES: -14 : 5 = -2,8                                                   CA : -15 : 5 = - 3

                    + 1,05                                                                        + 1,5  
Hình 4.7. Hình ảnh ma trận Sapce của ngân hàng Vietcombank                                      

                                                  FS



                                                     1,05
AS                                                                                                                      IS
                                                           1,5                                               


                                             ES
Dựa vào vị trí của vectơ trong ma trận Space ở trên cho thấy ngân hàng đang ở vị trí góc tấn công. Ở vị trí này ngân hàng có sức mạnh tài chính và là ngân hàng nổi bật trong ngành, có lợi thế cạnh tranh. Một số phương hướng chiến lược đề nghị cho ngân hàng khi ở vị trí này: áp dụng chiến lược tăng trưởng nhanh, tăng trưởng ổn định và khi đã có những lợi thế về tài chính, có lợi thế cạnh tranh thì áp dụng mục tiêu tăng trưởng hướng ngoại.

Dựa vào tình hình thực tế tại Vietcombank thì ngân hàng nên thực hiện các chiến lược tăng trưởng nhanh, ổn định và nên thâm nhập vào những thị trường bên ngoài có nhiều tiềm năng.                                   
4.6. Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng
Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng mang đến nhiều thách thức to lớn đối với Vietcombank dưới sức ép cạnh tranh với ngân hàng thương mại quốc tế. So với các NHTM nước ngoài với tiềm lực tài chính hùng mạnh, trình độ công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến, nguồn nhân lực kinh nghiệm và chất lượng cao, năng lực hoạt động vững mạnh, Vietcombank cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng so với các ngân hàng quốc tế và trước tiên để đạt được mục tiêu trong tương lai gần đứng trong top 100 ngân hàng thương mại khu vực châu Á.

4.6.1 Những ưu điểm của ngân hàng Vietcombank
Vietcombank được thừa nhận là ngân hàng Việt Nam hàng đầu và được quản lý tốt nhất tại Việt Nam. Với hơn 40 năm xây dựng và phát triển, mặc dù với xuất phát ban đầu là ngân hàng phục vụ doanh nghiệp thương mại, ngân hàng đã vươn lên và trở thành một ngân hàng hoạt động hiệu quả tốt nhất tại Việt Nam.

Trong thời gian qua một trong những bước đột phá của Vietcombank là việc xây dựng thành công đề án tái cơ cấu mà trọng tâm là nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro, tiếp tục đổi mới công nghệ, đưa nhiều tiện ích ngân hàng mới vào phục vụ khách hàng, sẵn sàng cho quá trình hội nhập. Vietcombank đã đi đầu khối các NHTM trong việc xử lý nợ xấu, nâng cao hệ số an toàn vốn. Trên nền tảng công nghệ hiện đại, NHNT từng bước cung ứng cho thị trường những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao như: VCB online và connect 24, VCB money, I- Banking, Home Banking, SMS Banking, VCB Cyber Bill Payment, VCB Global Trade… Vietcombank cũng là ngân hàng Việt Nam đầu tiên thực hiện hợp tác kinh doanh với các tổ chức thẻ quốc tế như Visa, Master Card, CUP, … 

Về huy động vốn từ nền kinh tế. Vietcombank luôn giữ thị phần huy động vốn lớn trong nhiều năm qua. Với ưu thế về mạng lưới chi nhánh rộng khắp, sự tin cậy lâu năm của khách hàng, Vietcombank cũng đã đẩy mạnh việc tạo cơ hội tiếp cận và thu hút khách hàng, xúc tiến hoạt động marketing, đa dạng hóa sản phẩm huy động nâng cao khả năng huy động vốn. Trong những thời điểm mà thị trường tiền tệ có những diễn biến phức tạp, Vietcombank không chỉ đảm bảo tốt thanh khoản mà còn hỗ trợ cho một số ngân hàng bạn, góp phần đảm bảo an toàn thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Thanh toán quốc tế là một trong những hoạt động truyền thống của Vietcombank. Sự ra đời của Vietcombank đã gắn liền với nhiệm vụ thanh toán quốc tế. Với thế mạnh hàng đầu trong thanh toán quốc tế và mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp toàn cầu, mặc dù phải đương đầu với sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các NHTM khác, Vietcombank tiếp tục duy trì vị trí số 1 vững chắc trong thanh toán XNK chiếm 28% tổng kim ngạch thanh toán XNK của cả nước.

Bên cạnh đó, hội nhập quốc tế mở ra cơ hội tiếp cận với sự tiến bộ và phát triển của ngân hàng thế giới, tăng cường sự hợp tác phát triển giữa Vietcombank và các ngân hàng lớn trên thế giới, do đó Vietcombank có thể tiếp thu kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ quản lý điều hành của ngân hàng trên thế giới và những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Vietcombank có điều kiện tranh thủ khai thác ngân hàng nước ngoài về vốn, công nghệ và trình độ quản lý.

Có thể thấy rằng uy tín, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Vietcombank không chỉ được khách hàng trong nước đánh giá cao mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Liên tục nhiều năm liền, Vietcombank được các tạp chí, tổ chức danh tiếng như The Banker, Finacial Time, EuroMoney,… bình chọn là ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

4.6.2. Những điểm còn hạn chế của ngân hàng
Hai năm qua, thị trường tài chính tiền tệ ngân hàng trong nước và trên thế giới gặp nhiều khó khăn và có những diễn biến hết sức bất lợi. Những khó khăn này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, các rào cản mang tính bảo hộ kinh tế trong nước nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng về cơ bản phải bị dỡ bỏ hoàn toàn. Không nằm ngoài khó khăn đó, Vietcombank còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục.

Trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank hiện nay, hoạt động tạo ra doanh thu và thu nhập chính vẫn là hoạt động tín dụng (chiếm 70% tổng doanh thu và thu nhập của ngân hàng). Trong khi đó, doanh thu và thu nhập từ các hoạt động dịch vụ chiếm không quá 30%. Cơ cấu này không thể thay đổi trong ngắn hạn, do đó, nó chính là cản trở đối với Vietcombank trong thời gian tới. Định hướng đối với một ngân hàng hiện đại là phải tăng dần tỷ trọng doanh thu và thu nhập từ dịch vụ và giảm dần tỷ lệ tương ứng đối với các hoạt động tín dụng, đây là vấn đề không thể giải quyết trong thời gian ngắn.

Thị phần của Vietcombank đang bị giảm. Trên thực tế đã có nhiều khách hàng không tiếp tục hợp tác với Vietcombank mà đã chuyển sang các NHTM CP. Vì các NHTM CP thời gian qua đã đưa ra chiến lược cạnh tranh rất hiệu quả, họ chấp nhận chịu thiệt trong thời gian này để thu hút khách hàng và thực tế họ đã làm được. Hơn thế nữa, sắp tới đây, khi các ngân hàng nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam thì việc cạnh tranh để giành khách hàng sẽ còn khốc liệt hơn.

Cơ cấu thu nhập của chúng ta chưa hợp lý, tỷ trọng thu ngoài lãi nói chung và thu từ dịch vụ nói riêng còn thấp, tỷ trọng cho vay khu vực ngoài quốc doanh chưa cao. Điều này chứng tỏ chủ trương xây dựng ngân hàng theo mô hình đa năng, chủ trương chú trọng phát triển bán lẻ của ngân hàng chưa hiện thực, mặt khác tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng khá cao. 

Tuy nhiên tồn tại lớn nhất của Vietcombank hiện nay của Vietcom bank là: sức ỳ. Có lẽ đó chính là hệ quả của cơ chế nhà nước đã đi theo trong suốt những năm qua và vẫn còn đang tiếp tục đến bay giờ. Mặc dù đã chuyển đổi hình thức hoạt động là một ngân hàng thương mại cổ phần nhưng vẫn chưa tạo được sự chuyển đổi mạnh mẽ về hoạt động, quản trị điều hành,… Ngân hàng vẫn chưa chủ động và linh hoạt như các ngân hàng cổ phần khác.

4.7.Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Vietcombank
4.7.1. Mở rộng và nâng cao nguồn vốn hoạt động
Vốn chủ sở hữu là yếu tố cơ bản quyết định sức mạnh tài chính của ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn hoạt động cũng như khả năng cạnh tranh. Tăng vốn chủ sở hữu của Vietcombank là một trong những nội dung quan trọng nhất trong quá trình phát triển của ngân hàng. Mặc dù vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng tài sản có nhưng đóng vai trò then chốt quyết định quy mô, khả năng cạnh tranh và mức độ chống đỡ bù đắp rủi ro. Đến năm 2010, lượng vốn chủ sở hữu cần có của Vietcombank để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực quốc tế cũng như phục vụ cho mở rộng phát triển Tập đoàn đầu tư tài chính ngân hàng đa năng sẽ khoảng 17.500 tỷ VND- đồng nghĩa với việc tổng lượng vốn phải tăng thêm trong giai đoạn 2009- 2010 khoảng 7.000 tỷ VND. Sau đây là một số giải pháp trong việc tăng vốn chủ sở hữu:

- Tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu: Biện pháp này có thể làm tăng sự tự chủ về tài chính của ngân hàng trong tương lai nhưng chi phí phát hành cao hơn các phưong thức khác

- Tăng vốn bằng phát hành trái phiếu dài hạn: là biện pháp hiệu quả để tăng cường năng lực tài chính của ngân hàng đáp ứng yêu cầu trước mắt, nhưng về bản chất đây chỉ là tăng vốn tự có trên danh nghĩa, còn về lâu dài sẽ là một gánh nặng nợ nần, đồng thời chi phí vốn cao sẽ làm suy giảm mức lợi nhuận của ngân hàng.

- Tăng vốn chủ sở hữu thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi: là một biện pháp được nhiều ngân hàng quan tâm. Lợi thế của biện pháp này là tạo ra nguồn vốn có thể sử dụng lâu dài và không làm thay đổi quyền sở hữu của các cổ đông, phần trả lãi tính vào chi phí trước thuế, do vậy làm giảm thuế phải nộp. Tuy nhiên, lãi suất của trái phiếu lại không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh cuối cùng của ngân hàng. Vì vậy, đòi hỏi ngân hàng phải có kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi để tỷ lệ sinh lời của tài sản bằng phát hành trái phiếu lớn hơn chi phí trả cho trái phiếu thì lợi nhuận sau thuế sẽ tăng lên.

4.7.2. Nâng cao và phát triển công nghệ

Áp dụng công nghệ hiện đại là yếu tố không thể thiếu khi phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng. Do vậy, trong thời gian tới, yêu cầu hệ thống tin học phải được nâng cao về tính năng và cả độ ổn định, giảm thời gian giao dịch, tăng tốc độ xử lý giao dịch và phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý theo mô hình mới.

Đảm bảo tính bảo mật và an toàn trong kinh doanh, đồng bộ thống nhất của toàn hệ thống. Đây là việc làm rất cần thiết để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra đối với hoạt động của ngân hàng, tăng độ an toàn, ngăn ngừa tội phạm tin học, tăng niềm tin đối với khách hàng khi sử dụng dịch vụ của NH.
4.7.3. Phát triển và nâng cao chất lượng cán bộ ngân hàng.

Trong dài hạn, nguồn nhân lực là nguồn lực được đánh giá là quan trọng nhất của ngân hàng Vietcombank. Một đội ngũ lao động được tuyển dụng, đào tạo và trả lương hợp lý là cơ sở để các ngân hàng khai thác tối ưu những nguồn lực về vốn và công nghệ, tạo ra những lợi thế cạnh tranh cao cấp. Nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực là một nhiệm vụ mang tính chiến lược và cấp bách không chỉ để giải quyết nhu cầu cạnh tranh hiện tại mà còn nhằm đáp ứng chiến lược phát triển lâu dài. Vietcombank cần phải xây dựng được một chiến lược về quản trị nguồn nhân lực và thiết lập cơ chế thực thi chiến lược đó một cách có hiệu quả.

Bên cạnh chế độ lương, thưởng hàng năm, các chính sách đãi ngộ khác như chế độ bảo hiểm cho nhân viên, các chế độ về chăm sóc sức khỏe… cũng là những thành phần rất quan trọng trong chính sách nhân sự của ngân hàng góp phần động viên nhân viên, đặc biệt tạo ra sự gắn bó lâu dài của các nhân viên với ngân hàng.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

Trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh và hội nhập sâu rộng, nâng cao năng lực cạnh tranh là điều kiện quan trọng, có ý nghĩa sống còn, giúp Vietcombank tồn tại vững mạnh và phát triển, khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới. 

Thông qua việc phân tích họat động kinh doanh của ngân hàng ta thấy được những một số những thành tựu, đã đạt được của ngân hàng trong thời gian qua. Thấy được năng lực tài chính cũng như kinh doanh của ngân hàng. Những thành quả mà ngân hàng Vietcombank đạt được là kết quả của cả một hệ thống, của sự nỗ lực vươn lên của cán bộ nhân viên toàn bộ hệ thống. Những tinh thần này càng cần thiết hơn trong thời gian tới khi mà chúng ta đã hội nhập với thế giới. 

Qua đó tập trung phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng Vietcombank so với các ngân hàng thương mại Việt Nam. Bên cạnh những kết quả mà ngân hàng đã đạt được thì ngân hàng cũng còn nhiều điểm hạn chế. Tuy Vietcombank hiện đang là ngân hàng dẫn đầu trong các ngân hàng thương mại Việt Nam nhưng vẫn còn những mặt hạn chế, và để có thể giữ vững vị trí như vậy, đặc biệt để theo kịp các ngân hàng thương mại quốc tế. Là một trong những NHTM Việt Nam, Ngân hàng Vietcombank cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh như thế nào để phát triển bền vững trong xu thế hội nhập. Để hội nhập quốc tế thì Vietcombank cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để phát huy các nguồn lực hiện có, tận dụng thế mạnh và thời cơ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

5.2. Kiến nghị.

5.2.1. Đối với ngân hàng

- Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác marketing để thu hút khách hàng gửi tiền. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, rộng rãi về các dịch vụ ngân hàng, các hình thức và chính sách huy động vốn,thu hút tiền gửi… để khách hàng biết về các dịch vụ ấy. Tổ chức bộ phận chăm sóc khách hàng, phân khúc thị trường và khách hàng để xác định thị trường và khách hàng mục tiêu, từ đó có chiến lược kinh doanh hợp lý.

- Nâng cao hiệu quả huy động vốn: cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu. Tăng vốn chủ sở hữu của Vietcombank là một trong những nội dung quan trọng nhất trong quá trình phát triển của ngân hàng. Mặc dù vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng tài sản có nhưng đóng vai trò then chốt quyết định quy mô, khả năng cạnh tranh và mức độ chống đỡ bù đắp rủi ro. Tăng vốn chủ sở hữu bằng việc phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu, thu hút nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước tham gia góp vốn mua cổ phần.

- Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ và triển khai các dịch vụ mới, nâng cao chất lượng dịch vụ. Triển khai rộng rãi các hoạt động dịch vụ thanh toán điện tử, đầu tư và ứng dụng rộng rãi các công cụ thanh toán mới theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Đẩy mạnh ứng dụng các nghiệp vụ phái sinh, tăng cường các biện pháp khơi tăng nguồn ngoại tệ, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Phát triển và mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý.

- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành. NHNT hoạt động với mạng lưới rộng khắp, ở nhiều mức độ khác nhau nên quản lý rất phức tạp. NHNT cần xây dựng cơ chế kinh doanh mới để nâng cao năng lực quản trị điều hành. Thực hiện phân công phân, phân nhiệm rõ ràng giữa các phòng ban cũng như ở từng vị trí điều hành, đây là điều kiện tiên quyết đảm bảo sự điều hành minh bạch, thông suốt.

- Xây dựng chế độ lương thưởng hợp lý theo hường khuyến khích người lao động có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngân hàng. Tạo môi trường làm việc thuận tiện, có cơ hội thăng tiến đối với người giỏi… nhằm tạo động lực khuyến khích nhân viên làm việc có hiệu quả hơn.

- Có kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần được hình thành trên cơ sở quy trình quản lý và chuẩn hóa cán bộ. Trong đó việc chuẩn hóa cán bộ căn cứ vào yêu cầu tối thiểu phải đáp ứng về năng lực phẩm chất, học vấn và kinh nghiệm, yêu cầu về kỹ năng của từng loại chức danh công việc trong ngân hàng. Việc đào tạo nguồn nhân lực của ngân hàng phải kết hợp nhiều hình thức, trong đó đặc biệt đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực hiện có theo yêu cầu mới, kết hợp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ với việc nâng cao đạo đức phẩm chất nghề nghiệp của cán bộ nhân viên ngân hàng, kết hợp đào tạo với sàng lọc và cơ cấu lại bộ máy, mạng lưới giao dịch. Đào tạo kiến thức quản trị ngân hàng đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo thông lệ quốc tế thông qua các chương trình, dự án đào tạo quốc tế kết hợp cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài.

-  Xây dựng thương hiệu Ngân hàng Thương Mại cổ phần Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Ngân hàng cần lựa chọn phạm vi xây dựng thương hiệu trên chiến lược phát triển thị trường của mình: ngân hàng nên tận dụng thế mạnh của mình để phát triển trên các phân đoạn thị trường mình lựa chọn như: phát triển trên thị trường thẻ tín dụng quốc tế và thanh toán quốc tế…

- NHNT cần xây dựng các biểu tượng bề ngoài của ngân hàng mình: Văn hóa ngân hàng còn thể hiện qua các biểu tượng của ngân hàng như: trang phục của nhân viên, cách bài trí trụ sở, hình thức cụ thể của sản phẩm như: logo…Hiện nay logo của Vietcombank là 3 chữ VCB màu xanh lá cây biểu tượng sức sống hồi sinh.

5.2.2. Kiến nghị đối với nhà nước

- Ngân hàng nhà nước cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật về ngân hàng bao bồm Luật NHNN, luật các tổ chức tín dụng, đồng thời tiếp tục triển khai áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong kinh doanh ngân hàng phù hợp với quy định và cam kết hội nhập, nâng cao độ an toàn, khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Vỉtcombank nói riêng.

- Cần soạn thảo các chính sách, văn bản hướng dẫn cụ thể về hoạt động ngân hàng để các ngân hàng dễ dàng tuân thủ và hoạt động theo hướng dẫn của ngân hàng nhà nước, đặc biệt khi ngân hàng nhà nước áp dụng chính sách mới

- Áp dụng các quy phạm quốc tế để các doanh ngiệp trong và ngoài nước đều bình đẳng trong thực hiện và công bằng khi áp dụng chuẩn mực đánh giá.

- Xây dựng hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô đồng bộ và ổn định, đáng tin cậy tạo môi trường hoạt động ngân hàng có hiệu quả và an toàn.

-  Đổi mới cơ chế chính sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường và nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng; tách bạch hoàn toàn tín dụng chính sách và tín dụng thương mại.
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